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*Thăc Măc : Kinh Ðiển quá nhiều - Rừng từ ngữ, rừng tên 
Phật và Bồ Tát – Huyền hóa Ðức Phật – Biện chứng Bát Nhã -
Các địa danh – Ðức Phật có là Thượng Ðế ?
*Giai Đap cac Thăc Măc: Trụ nơi Vô Pháp Vô Tướng nói về
Hữu pháp, Hữu Tướng.

      *Những Giác ngộ của Ðức Thích Ca – Chân lý Ngài rao 
giảng.

I.- Kinh Ðiển quá nhiều. 
Kinh điển Phật giáo quá nhiều, khó có vị nào đọc và nhớ hết. Mỗi
Kinh lại gồm nhiều quyển như : ‘Kinh A Hàm’  thuộc phái Tiểu
Thừa gồm :Kinh Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm, Trung A
Hàm, Tạp A Hàm,  tổng cộng 183 quyển ; ‘Kinh Ðại Bát Nhã’ có
10 bộ, do Ngài Huyền Trang  đời Ðuờng dịch từ Phạn ngữ sang
Hán ngữ, gồm 600 quyển,… ; Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm 27
quyển và 27 phẩm do ngài Cưu Ma La Thạp dịch sang Hán ngữ
(1) .  Kinh Hoa Nghiêm có một trăm ngàn bài kệ chia thành 48
phẩm , riêng bản dịch của Thích Trí Tịnh sang Việt ngữ từ bản
dịch chữ Hán đã đến 8 quyển dày (2). 
Lại thêm hàng hàng vạn bài Tụng, tất cả 30 vạn bài tụng cho cả
Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng (mỗi thứ 10 vạn bài) gồm 660
vạn lời  (3) .. Các bài tụng có lẽ không do Phật nói mà do các vị
trong những lần kết tập Kinh điển. Riêng các bài Kệ thì theo từng
quyển Kinh, sau mỗi Chương, mỗi phẩm, Phật thuyết pháp xong
liền tóm tắt qua một bài kệ như trong Kinh Viên Giác  hay các vị
Bồ Tát, tóm tắt ý mình bạch cùng Phật thành một bài Kệ hoặc



nghe Phật thuyết pháp xong, liền tóm tắt lời Phật qua một bài Kệ ; cả Phật
cung tuyên kêt lại nội dung bài thuyêt giang cua mình  thành Kệ,  như trong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.          
          
Sở dĩ quá nhiều Kinh, nhiều bài Tụng, bài kệ như vậy vì, theo người viết,
sau ngày Phật nhập diệt, Ðạo Phật chia thành nhiều tông phái, mỗi tông phái
có thể do các vị Bồ Tát hay tu sĩ cao cấp đựa theo lời Phật, viết ra nhiều tác
phẫm, mỗi tác phẩm trở thành một Kinh tạng hay Luận tạng, Luật tạng. Mỗi
bài tụng, bài kệ trở thành bài ‘cầu nguyện’ để vừa ôn lại lời Kinh vừa đề cầu
phước đức. Tại Ấn Ðộ, 600 năm sau ngày Phật qua đời, Long Thọ Bồ Tát
được xưng danh là ‘Luận chủ’ của ngàn bộ Luận, mà 13 bộ được dịch sang
tiếng Hán, rồi thời Ngài  Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, Trần Na, Thế
Hiền,…thêm bao Kinh nữa. 
          
Khi Ðạo Phật truyền sang các nước khác, lại có người viết thêm nhiều Kinh,
như tại Trung Hoa, dựa vào các Kinh điển Phật giáo được dịch sang tiếng
Hán,  lại  trước tác  thêm bao  quyển như  Ngài  Thiện  Ðạo  (613-681)  đời
Ðường  đã viết 10 vạn ( ?) cuốn kinh A-Di-Ðà và bao quyển khác (4).  Ngài
Huyền Trang cũng tự mình soạn thêm bộ sách ‘Thành Duy Thức luận’, sư
Tuệ Chiếu soạn bộ  ‘Duy Thức Liễu Nghĩa Ðăng’,  sư Trí Chu soạn bộ
‘Duy Thức Diễn Bí’ (5)  và vô số vị khác nên sinh ra nhiều trường phái.
Lục Tổ Huệ Năng, cách thời Ðức Phật 13 thế kỷ cũng viết bộ ‘Kinh Pháp
bảo đàn’ (6) . Với hằng hà sa số Kinh Ðiển như thế, khó có người đã đọc
được hết, ngoại trừ một số tu sĩ hoặc một số nhà nghiên cứu thật tận tường
về Phật pháp, nhưng đã mấy ai.. 
          
Vì quá nhiều Kinh do nhiều vị trước tác về sau (sau ngày Phật nhập diệt) tại
nhiều xứ, nên số từ ngữ cũng theo đó mà nẩy sinh như rừng rậm. Từ một từ
gốc, các nhà viết Kinh phân ra bao từ khác, mang ý nghĩa có khác nhau it
nhiêu, như từ ‘Chân Như’ được trích phía dưới. Các nhà biên khao vê Phật
giáo, trích từ Kinh nầy qua Kinh kia, giảng giải từng ‘từ ngữ’ theo từng soạn
giả từng quyển Kinh, khiến người đọc như lạc vào rừng sâu biển cả, nhiều
khi không rõ đâu chính là lời Phật đã thuyết pháp, đâu chính là từ ngữ Phật
đã dùng. 

Người viết chỉ đọc không quá 10 quyển Kinh được dịch từ tiếng Hán sang
tiếng Việt cùng một đôi sách biên khảo về Phật giáo tiếng Việt và tiếng Pháp
của các tu sĩ và các nhà nghiên cứu. Với số Kinh được đọc ít ỏi như thế mà
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lại viết về Phật giáo, một Ðạo giáo uyên thâm, sâu dày  thì quả là ‘mạo
hiểm’, táo tợn, dễ bị đánh giá là không biết lượng sức mình. Nhưng, như đã
nói, người viết không viết hoàn toàn bằng kiến thức mà bằng cảm nhận
nơi chính lời Ðức Phật thường được nhắc qua Kinh Ðiển và các trước tác
trước nay. Do cảm nhận, người viết phát hiện ra ‘Lẽ Ðạo và dòng Tiến hóa
của nhân sinh’ qua lời Phật, lời Chúa, điêu mà lâu nay it đươc để ý.
           
Những cảm nhận đó khiến người viết trầm tư lại một số chủ đề căn bản nơi
Kinh điển và cũng do đó, những viết lách của người viết về Phật giáo đôi khi
ít nhiều có ngược lại  với một số  luận giảng trước nay, kể cả đôi lúc ngược
lại với ca Kinh điển. (Với Ki-Tô giáo, cung thê). Ðiêu nầy qua là một ‘mạo
phạm’ cực kỳ to lớn ; người viết sẽ bị xem là  ‘ngạo thái’ (bị ‘ tham, hận,
si,mê, kiêu mạn, vọng niệm, chấp trược’ chi phối),  là ‘tăng thượng mạn’ (kẻ
chưa chứng mà ngạo mạn bảo là đã chứng, chưa đắc mà ngạo mạn bảo là đã
đắc), một thứ giả hình hay ‘Tiên tri giả’ ( ?),… Biết thế nhưng người viết,
với tâm thành nguyện cầu Thánh Trí, xin đi vào Ðạo Pháp Như Lai, không
hoàn toàn bằng đường Kinh điển mà bằng ‘cảm nghiệm’ hầu giữa cảnh thế
‘mộng, huyễn, bào, ảnh’,  tìm được chút an lạc, yên bình, thanh thoát cho
riêng  mình.  Với  Kinh  điển  Ki-Tô  giáo,  người  viết  cũng  theo  lối  ‘cảm
nghiệm’ nầy. 
          
Trước khi đi vào các Chủ đề chính yếu của Phật giáo, người viết xin được
trình bày một số thắc mắc lúc đọc Kinh điển của Ðạo giáo cao sâu nầy. Sau
đó, người viết xin trình bày một số giải đáp về những thắc mắc đó, trước tiên
cho chính mình.

II.- Các Thắc mắc :
          
1)  ‘Biện chứng Bát Nhã’. Trước tiên là cách lập ngôn của Ðức Phật, một
cách lập ngôn kỳ bí, khó hiểu, xác định đấy rồi phũ định rồi xác định, khác
hẳn với lối biện chứng thường nghiệm, một lối ‘biện chứng nghịch hành’, lối
‘biện chứng bát nhã’ như lời Sư Nhất Hạnh, hoặc theo Tịnh Liên Nghiêm
Xuân Hồng : ‘’Chư Phật thường nói hai lời nhưng là để hiển lộ một lời : đó
là Trung Ðạo, là Phật tánh, là Ðại Niết Bàn tịch diệt của chư Như Lai,
không phải Niết Bàn một ngày của Thanh văn hay giải  thoát của ngoại
đạo’’ (7)           
Chẳng hạn:  ‘’Tu Bồ Ðề ! Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải
Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật’’.,:  ‘’Tu Bồ Ðề ! Nói
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pháp là không có pháp gì nói được, ấy gọi là nói pháp’’,  ‘’Tu Bồ  Ðề !
Chúng sanh ấy là chúng sanh, Như Lai nói chẳng phải là chúng sanh, ấy
gọi là chúng sanh’’ (8).  Chính cái ‘Biện chứng Bát Nhã’ nầy khiến khó
lòng đạt được điêu huyên nhiệm cua lời Phật , khiên càng tìm hiểu, nghiên
cưu Phật pháp càng như lạc vào một rừng rậm, không  ́ lôi ra., và hầu như
không một ai qua quyêt răng mình hiểu đung lời Ngài. Một sô nhà Sư, luc
diên giang lời Kinh cung dùng lôi biện chưng nầy như Sư Nhât Hạnh : ‘’Cai
đó vôn không phai là cai đó mơi thât là cai đó’’ (9).  Lối nói bí hiểm nầy
cho ta thấy rằng những gì đức Thích Ca nói chỉ là những điều ngưòi ta
thường nói  chứ không là những điều thực sự có, chẳng hạn : ‘cái Bát Nhã
Ba La Mật mà Phật đang nói là theo lối nói, lối hiểu thông thường của
người đời chứ không thật đúng là Bát Nhã Ba La Mật’     
Trong Kinh Duy Ma, Bồ Tát Duy Ma Cật bao : « Vì nhóm thuôc phap mà
không trụ vô vi ; vì tùy binh cho thuôc mà không tân hưu vi ; vì dưt trì binh
chung sanh mà không trụ vô vi ; vì dưt trừ binh chung sanh mà không tân
hưu vi. Cac Bồ Tat tu tâp phap nây thơi không tân hưu vi không trụ vô vi, đó
goi là môn ‘Tân, vô tân giai thoat’ » (10). Đoạn noi vê pháp Cung Dường
nơi Kinh nầy cung khá kho hiểu.
Người viết chúng tôi gắng nương theo ‘Biện chứng Bát Nhã’ nầy để trầm tư
lời Phật.       
           
2)  Rừng từ ngữ, rừng tên Phật và Bồ Tát :  Ðọc Kinh điển Phật giáo,
ngoài rừng Kinh điển được nói trên, người viết còn bị rơi vào một rừng từ
ngữ khó hiểu cũng như một rừng tên Phật, tên Bồ Tát.. Chỉ riêng một số từ
‘Pháp, pháp tánh, tự tánh, chấp, quán, vô ngã, Niết bàn, Tánh Không,…’ đã
quá khó hiều rồi. Số từ ngữ quá nhiều, có lẽ chỉ riêng các bậc tu sĩ mới nhớ
và hiểu kỹ thôi. Chẳng hạn, riêng từ ‘Chân Như’, ta gặp biết bao từ cũng gọi
là  ‘Chân Như’  tùy theo từng quyển Kinh,  tùy  theo từng tông phái  (hay
trường phái) như : 
-Nhất Chân Như, Không Chân Như, Bất Không Chân Như, Tại Triển Chân
Như, Xuất Triển Chân Như, Vô Cấu Chân Như, Y ngôn Chân Như, Ly Khôn
Chân Như, theo Khởi Tín luận ;
- Thanh Tịnh Chân Như, Nhiễm Tịnh Chân Như, Tùy Duyên Chân Như, Bất
Biến Chân Như, theo Thích-Ma-Ha diễn luận ; 
-Hữu Cấu Chân Như, Vô Cấu Chân Như, theo Ðại Thừa chỉ quán ; 
-Tương đãi Chân Như, Tuyệt Ðãi Chân Như, An Lập Chân Như, Phi An Lập
Chân Như, theo thuyết của Hoa Nghiêm đại sớ táo          
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Không rõ Ðức Phật có phân biệt như thế không hay do các vị sau nẩy, khi
trước tác Kinh điển, đã phân ra nhiều  như trên theo suy diễn riêng của từng
vị đó. Cùng một nhân vật, một nơi chốn, một sự việc, một sự vật mà khá
nhiều từ khác nhau như :  ‘’Cực lạc thế giới  (Shukhàvati) chỉ quốc độ của
Ðức Phật A-Di-Ðà, còn gọi là An dưỡng, An lạc, Vô lượng thanh tịnh độ,
Vô lượng quang minh độ, Vô lượng thọ phật độ, Liên hoa tạng thế giới, Mật
Nghiêm quốc, Thanh thái quốc, vv..Tiếng Phạn là Tu-ma-đề, dịch là Diệu
lạc’’  (11).  Còn bao nhiêu từ khác, không kể xiết.

Với hằng hà số Phật và Bồ Tát  (12) luôn luôn giáo hóa, độ trì, giải thoát
chúng sinh, sao nhân dân Ấn Ðộ -và cả thế giới- vẫn ngập chìm trong khổ
đau, trong đói nghèo trầm trọng ? Vậy công đưc cua hăng hà sa sô Phật và
Bồ Tát ra sao mà ca thê gian nơi măt đât nầy vân luôn luôn trong tình trạng
hôn mang, oan nghiệt, khổ đau ? Và Phật giáo, một tôn giáo, một Ðạo lý sâu
dày, cấp tiến hơn hết đương thời, sao lại như mất hẳn địa bàn nơi bản địa, để
Ấn Ðộ giáo và Hồi giáo thu chiếm gần trọn nhân dân đất Ấn, trong lúc lại
phát triển mạnh nơi các xứ ngoài ?.(Hơn 500 năm sau ngày Phật nhập diệt,
Ky-Tô giáo cũng cùng tình trạng nầy : không mấy phát triển tại địa bàn gốc
là Do Thái, mà phát triển sang Hy Lạp, La Mã rồi Âu châu,  từ đo lan khăp
thê giới). 
          
Ấn Ðộ ngày nay trở nên giàu mạnh  ( về mặt quốc gia chứ không phải toàn
thể nhân dân Ấn) với nền kinh tế phát triển, với thể chế dân chủ, với nền kỹ
nghệ tối tân, chế tạo đươc bom nguyên tử, hỏa tiễn, vệ tinh, so ra có thể tiến
kịp bao quốc gia tiên tiến khác, không phải do Ấn Ðộ giáo hay Phật giáo,
không phải do một Bồ Tát, Thiền sư Phật giáo hay Bà La môn giáo nào mà
do tiếp thu nền Văn minh duy lý, kỹ thuật của Tây phương. Cả Trung Hoa
hiện nay, sau thời gian ‘chết lịm’ vì thứ chủ nghĩa Mác-xít Lênin-nít  bỡi kẻ
khùng điên Mao Trạch Ðông, cũng thế, không do đạo Phật, đạo Lão, đạo
Khổng, không do vị Thiền sư, Tu sĩ, Thiện trí thức hay Chân nhân, Quân tử
nào mà cũng do từ tiếp thu nền văn minh Âu Mỹ. Và các quốc gia Hồi giáo
Trung Ðông cũng thế. Cả Ki-Tô giáo và lời Chúa Jésus cũng không mấy
hiệu quả trong việc cứu nhân độ thế tuy lời Ngài có luôn được nhân danh và
có một số hoạt động vào đời.          
          
3) Phật chỉ nói mà không viết - Ðức Phật không trở về với triều chính :
Ðức Phật là người thông tuệ, thế sao suốt 45 năm thuyết pháp, chỉ nói mà
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không viết ?. A-nan-đa được xem là ‘đa văn đệ nhất’, được thính chúng mời
thỉnh ghi chép lại lời Phật, cũng không làm điều nầy. 
Trước ngày Phật nhập Niết  Bàn,  A-nan-đa hỏi Phật :  ‘’Khi kết  tập Kinh
điển, đề Kinh nên để những câu gì ?’’  thì Phật dạy :  ‘’Như vầy, tôi được
nghe trong một thời, Phật ở nơi nào, có bao nhiêu thính chúng là bậc nào,
vân vân…’’ (13).  Thế tại sao, A-Nan-Ða không chép lại lời Phật ngay sau
đó ?. Trong lần Kết nạp Kinh Ðiển lần một, A-Nan-Ða cùng bao nhiêu tăng
chúng khác chỉ nhớ lại và ‘hợp tụng’ chứ không ghi chép lại. Cả lần kết tập
thứ hai, 100 năm sau ngày Phật nhập diệt, cũng không ghi chép (14). Câu
Phật dạy : ‘’Như  thị  ngã văn..’, được dịch là ‘’Như vây, tôi được nghe…’’
hay ‘’Tôi nghe như thế nầy…’’, ‘’Chính tôi được nghe như thế nầy…’’ ở đầu
mỗi quyển Kinh, theo người viết, có lẽ Phật không muốn xác định những gì
được chép lại chính thức là lời Phật đã nói mà chỉ là ‘tôi được nghe’ vì Phật
có lẽ tiên đoán rằng đệ tử không ghi thật đúng lời Ngài. Cũng có thể,  Đạo là
thứ không thể nhận thức hay cảm nhận được qua sắc tướng, do đó mà ‘bất
lập văn tự’. Đạo  chỉ ‘Tâm truyền tâm, trực chỉ chân tâm, tự mình kiến tánh’
nên Phật nghĩ là mọi sự chép lại lời Ngài khó lòng trung thực mà còn có thể
khiến hiểu sai lạc tín lý của Ngài. Có lẽ vì thế mà một số trước tác  ghi lời
Phật đã bảo : ‘Suốt bao năm, ta có nói lời nào’. 
Câu ‘Như thị ngã văn’ cùng sự việc Phật chỉ nói mà không viết rồi lúc đắc
đạo, Ngài trở lại với thế gian, chỉ đi khất thực và thuyết pháp chứ không về
lại với triều chính để nay mai kế nghiệp phụ hoàng, trị nước an dân theo đạo
pháp của mình, theo người viết, hẳn do một dụng tâm nào của Ngài. Có thể
nghĩ rằng Ngài thấy công danh, phú quí, quyền uy chỉ là phiền não, chỉ gây
khổ nên từ chối lời phụ vương. Người viết không nghĩ thế. Ngài đã đắc đạo,
đã nhập Niết Bàn thì mọi thứ đó đâu có thể lung lạc cái Tâm Bồ Ðề của
Ngài được. Ngài đã không đem đức Từ Bi để cứu nhân độ thế, cứu khổ toàn
dân Ấn đang điêu linh, tại sao ? Hơn nữa, chính Ðức Phật đã giác ngộ  bao
vị  vua tàn ác, kiêu ngạo,  quy y, xin làm đệ tử như vua Tần-Bà-Sa-La trước
nay chưa hề khuất phục một ai . Rồi vua A-Xà-Thế, vị vua vô cùng tàn độc,
giết cha, cướp ngôi,…rốt cuộc cũng  trở thành đệ tử Phật  (15).  Nếu Ngài
cầm quyền trị nước, có thể toàn dân Ấn lúc bấy giờ và về sau phải chăng đã
không phải lắm điêu linh ?. Phải chăng Phật chỉ muốn là nhà tư tuởng, nhà
giáo dục chứ không muốn là nhà Cách Mạng xã hội, Chính trị, Kinh tế ?
(16).  Hay vì một lẽ nào khác ? Co thể, phần nào, theo người viêt nghĩ, đưc
Phật cho răng ngôn ngữ, dù noi hay viêt cung là săc tướng, không thể diên ta
được đầy đu, trung thưc ban chât cua Đạo Pháp Như Lai. Thêm nữa, Ngài
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biết rõ Lẽ Ðạo mà Ngài rao giảng ch  ưa th  ể ứng dụng ngay đ  ư  ợc mà
phải qua bao thời gian lâu dài về sau. 
          
4) Kinh nào cũng là Kinh thượng thừa : Theo chú giải của các dịch giả,
Kinh nào cũng là Thượng thừa Pháp môn, chỉ cần hiểu và định được một
Kinh hay một lời trong từng Kinh là có thể đạt được ‘Vô thượng chánh đẵng
chánh giác’ nghĩa là thành Phật. 
-‘’..vậy muốn đến chỗ tuyệt đích của Ðạo Giải thoát, nếu rời ngoài Kinh
Kim Cang Bát nhã nầy, quyết định không thể nào được’’ (17)          
-‘’Tu chứng trong định Thủ Lăng Nghiêm là tu chứng theo nghĩa rốt ráo, y
như thật tính của sự vật nên gọi là tu chứng liễu nghĩa…Hằng hà công đức,
trí tuệ của các đức Như Lai đều do tâm tính, nghĩa là do định Thủ Lăng
Nghiêm mà phát khởi nên gọi là Như Lai mật nhân’’(18)         
-‘’Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đại thừa, là vua trong các Kinh với nội
dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga’’ (19)         
 -Trong ‘Kim Cang, gươm báu chặt đứt phiền não’, Sư Nhất Hạnh viết lại
lời Phật:  ‘’Này Tu Bồ Ðề, tất cả các đức Bụt và pháp Vô Thượng Chánh
Ðẵng Chánh Giác các đức Bụt, đều phát xuất từ kinh nầy’’ (20).  Như thế,
theo Sư Nhất Hạnh, các Bụt (Phật) và pháp Vô Thượng Chánh Ðẵng Chánh
Giác các đức Bụt không phát xuất từ một Kinh nào khác ngoài Kinh Kim
Cang ? 
-Thế sao, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại viết : ‘’Suy cùng về trước, các Kinh
của Ðức Phật nói hơn 40 năm đều là phương tiện của Kinh Pháp Hoa’’
(21). Kinh Pháp Hoa, rất nhiều đoạn , ghi lời Phật nói đến tầm quan trọng
của Kinh nầy : ‘’’Dược Vương ! Nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc
tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh nầy đều nên dựng tháp bằng bảy
thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá lợi. Vì sao ? Vì trong đó
đã có toàn thân của đức Như Lai’’ (trang 288),  ‘’Vì đạo vô thượng chính
đẵng chính giác của Bồ Tát đều thuộc kinh nầy,…Tạng kinh Pháp Hoa nầy,
xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành
tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho’’ (trang 290). Như thế, theo soạn giả hay dịch giả
Kinh Pháp Hoa thì ‘Kinh Pháp Hoa mới là Kinh thượng thừa bậc nhất, còn
các Kinh khác chỉ là phương tiện để luận giảng về Kinh Pháp Hoa thôi’,
phải thế chăng ? Như thế, có trái với lời Phật khi nói về Kinh Kim Cang,
Kinh Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm,… nếu chính là lời Phật nói. 
- Ðọc Kinh Viên Giác, nơi ‘phần Lưu Thông’ : ‘’Này Thiện nam ! Giả sử có
người dùng toàn bảy môn báu, chứa đầy cả đại thiên thế giới, đem ra bố
thí ; công đức của người ấy rất lớn nhưng không bằng có người nghe Kinh
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nầy, cho đến chỉ nghe nghĩa một câu, công đức của người ấy nhiều hơn.
Này Thiện Nam ! Giả sử có người giáo hóa chúng sanh, tu hành chứng quả
A-La-Hán nhiều đến trăm lần số cát sông Hằng nhưng không bằng có người
giảng nói Kinh nầy, cho đến rất ít là chỉ giảng nửa bài kệ, công đức của
người sau nầy nhiều hơn..’’(22).  Lục Tổ Huệ Năng kể lại rằng, lúc còn nhỏ,
đi bán củi, gặp người khách đang tụng Kinh Kim Cang, hỏi thì người khách
trả lời :’’Tôi đã bái kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hoà thượng…Lúc còn ở đó,
tôi từng nghe Ngài khuyên các đồ đệ tăng cũng như tục rằng chỉ cần trì một
Kinh  Kim  Cang  là  thế  nào  cũng  được  kiến  tánh  thành  Phật  rốt  ráo’’
(23). Trong Kinh Pháp Hoa, nhiều đoạn ghi lại lời Phật, cũng nói như thế.
          
Chúng tôi chưa đọc được một sách nào cho biết chỉ cần trì tụng một Kinh
Phật (hoặc một chương, một lời của Kinh) mà đắc được ‘Vô thượng Chánh
Ðẵng Chánh Giác’. Không rõ có ai đã như thế chăng ? Có thể tùy theo căn
cơ của mỗi chúng sinh mà Phật hay vị Bồ Tát nào đó khi thuyết pháp
chỉ chú trọng riêng biệt một lời Kinh nào đó thôi và người chúng sinh
đó sẽ mở rộng tâm thức từ lời Kinh đó để tăng tiến trong khi tu tập lên
mức cao hơn. Mỗi lời của Phật giáo hóa cho một từng lớp chúng sinh nào
đó được xem là một pháp môn nên Phật giáo có trên tám vạn pháp môn.
Không rõ có phải như vậy không ? Có thể, vị nào đạt được quả vị Bồ Tát
hay ‘Vô thượng chánh đẵng chánh giác’ không tự cho, tự phong mình như
thế mà chỉ tự chứng nơi nội tâm mình, người bên ngoài không nhìn, không
thấy được, phỏng theo lời Lão Tử là ‘tri giả bất ngôn’ (kẻ biết không nói)
hay ‘đại trí nhược ngu’ (kẻ trí lớn trông như người ngu, có nghĩa trông rất
bình thường như mọi người). Nhưng, theo Phật giáo đại thừa thì Ðạo Phật là
đạo ‘dấn thân’, đạo ‘nhập thế’, vào đời một cách tích cực thì kẻ tu hành đạt
đến những quả vị đó, dù không nói ra, nhưng có những hành động, những
việc làm khiến mọi người  trông biết  ngay, ấy thế mà,  lịch sử Phật  giáo
không ghi, ngoài việc tán tụng việc hoằng pháp của các vị đó thôi. (Có thể
có sách nào đó đề cập mà người viết chưa được đọc chăng ?). Các tu sĩ, trí
thức nghiên cứu Phật giáo cùng tín đồ cửa Phật sẽ bảo rằng : ‘Các bậc chân
tu, những bậc đạt đến quả A-La-Hán, Bồ-Tát đâu cần chứng tỏ và mong
người đời biết đến mình. Nhất là các vị Thiện Tri Thức, do các Bồ Tát hóa
thân, đi vào thế gian, làm nhiều việc đôi khi ngược với thói thường thiên hạ,
có thể bị thiên hạ ‘lên án’ nữa, đâu cần nói ra, đâu cần giải thích, đâu cần
đến ai biết để xưng tụng mình qua nhưng việc mình làm. Những vị đó đã
sống và thể hiện cái Ðức Từ Bi, hoằng hóa và cứu độ chúng sinh, đâu có
cầu danh, cầu lợi như người thường. Ðấy  là những bậc luôn luôn ‘vô kỷ, vô
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công, vô danh’  như lời Lão Tử’’. Vâng, có thể như thế. Nhưng, là người
viết lại những chuyện ngày  qua,  người viết chúng tôi, cũng như bao người,
cần thiết phải có chứng liệu lịch sử, thế thôi. 

5) Hằng hà sa số Phật trong quá khứ và vị lai trong lúc Ðời Hiện Tại chỉ
một Phật duy nhất :
Qua Kinh điển Phật giáo, ngoài những Bồ Tát và các Phật thuộc đời quá khứ
như Phật Nhật Nguyệt Ðăng Minh, Phật Ðăng Nhiên, Phật Ðại Thông Trí
Thắng, Phật Không Vương,, Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương, Phật
Ða Bửu Như Lai, và bao bao nữa,…rồi ở đời hiện tại chỉ có Ðức Thích Ca
Mâu Ni, còn các môn đệ của Ngài như Ma Ha Ca Diếp, A Nan Ðà, Tu Bồ
Ðề, La Hầu La, Mục Kiền Liên,… tất cả đều được tôn xưng Bồ Tát và sẽ
được Như Lai thọ ký thành Phật. 
Riêng về ‘Bồ Tát Quán thế âm’, không rõ ở vào thời nào, có được ghi nơi
các Kinh điển Phạn ngữ hay Pali ngữ  không,  hay chỉ lúc Ðạo Phật truyền
sang Trung Hoa, giới tu sĩ Trung Hoa mới ‘tưởng tượng’ ra, do vì quan niệm
‘âm dương’, thấy cần có một vị Bồ Tát nữ giới như bên Ki-Tô giáo có Chúa
Jésus và Ðức Mẹ Maria ?. Tuy nhiên,  ‘Bồ Tát Quán thế âm’ có do tưởng
tượng thì cũng là điều phù hợp với Ðạo Phật, vì danh hiệu ‘quán thế âm’ có
nghĩa ‘nghe ra tất cả tiếng lời của thế nhân’ mà tiếng lời thế nhân toàn là
tiếng lời đau khổ do ‘cuộc đời là bể khổ’ như lời Phật. 
Ðức  Phật A-Di-Ðà, không rõ có trong Kinh điển Ấn Ðộ  không ?. Người
viết, một lần nghe một người cũng nghiên cứu về Phật giáo bảo rằng ‘Phật
A-Di-Ðà là vị Phật do người Trung Hoa tưởng tượng để thay cho Phật
Thích Ca, vì vốn tự hào về nòi Ðại Hán, người Trung Hoa không muốn tôn
vinh một vị Phật nào của một xứ sở khác ; do đó người Trung Hoa thường
tụng ‘Nam Mô A-Di-Ðà Phật’ (Namo Amitàbha) thay cho ‘Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật’  (Namo Sakyamuni Buddha).  Giới tu  sĩ  và quần
chúng Phật tử Việt Nam, chịu ảnh hưởng Kinh điển Phật tiếng Trung Hoa
nên cũng thường tụng ‘Nam Mô A-Di-Ðà Phật’. 
Trường hợp Phật Quán Thế Âm và Phật A-Di-Ðà nêu ra như trên, chỉ là
‘nghi vấn’ của đôi người, thiết nghĩ không mấy quan trọng. Quán Thế Âm
Bồ Tát, người Việt thường goi ‘Phật Bà Quán âm’ có nghĩa vị Phật nữ quan
sát âm thanh khổ ai cua chung sinh  để độ chung sinh. Đưc Quán Thê Âm
được xem là  ‘hiên thân cua Từ Bi’,  thường cưu khổ cưu nạn chung sinh
trong những trường hợp nguy khôn, ngăt nghèo giông như Đưc Mẹ Maria
nơi Ki-Tô giáo. Trong quyển  ‘Quan Thế Âm Bồ Tat’ (24) co kể lại những
trường hợp Đưc Quán Thê Âm đã ban cho một sô người găp tai nạn,(xin
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không kể ra đây vì sẽ dài dòng). Trong ‘Đại Thừa Kim Cang kinh luận’, Văn
Thù Bồ Tát hoi :  ‘Quan-Thế-Âm Bồ Tat sao lai có đến môt ngàn con măt,
môt ngàn canh tay ?’, Đưc Phật noi : ‘Con măt là biêu hiên kiến tanh, canh
tay là biêu hiên diêu dụng, nếu như ngươi hiêu đươc rôt rao, minh tâm kiến
tanh, thì kiến tanh nây cung đồng như môt ngàn vi Phât kiến tanh, không
khac, nên tên là Thiên nhan, đêu phóng ra hào quang sang chói. Lai tự tanh
cua mình phat sanh diêu dụng như ngàn vi Phât chăng khac, nên tên là
Thiên thu tac dụng đồng vây. Cai thê và dụng hai phap đêu biêu lô ra như vi
Viên-Thông giao chu Quan Thế Âm Bồ Tat’ (25). Câu tra lời cua đưc Phật,
theo người viêt, co thể noi chung vê tât ca mọi Phật chư không riêng cho
Quán Thê Âm Bồ Tát. Cái khác biệt là ở nơi Quán Thê Âm là ‘nghe ra’, như
thê, Đưc Quán Thê Âm phai co  ‘nghìn tai’ hơn là ‘nghìn tay, nghìn măt’.
Người viêt nghĩ Phật Quán Thê Âm chỉ biểu tượng nhăm noi lên những
‘công năng diệu thăng’ cua đư ́  ́ c Từ Bi, một biểu tượng thì chỉ là nhân vật
tưởng tượng thôi, chăng khác với bao nhiêu vị Phật khác.
Về Phật A-Di-Ðà (Amitàbha),  theo Từ Ðiển Phật Học Hán Việt Hà Nội,
được dịch là :   ‘Vô Lượng Thọ Phật,  Vô Lượng Quang Phật, Tây Phật’.
Cũng theo Từ Ðiển nầy :  ‘’Theo lời đức Phật Thích Ca giảng trình trong
Kinh A-Di-Ðà thì cõi của đức Phật A-Di-Ðà ở về phía Tây cách cõi Ta-bà
chúng ta mười vạn ức cõi Phật. Cõi ấy là cõi Cực lạc quốc  (Soukhaâti) .
Ðức A-Di-Ðà hào quang sáng suốt  vô lượng,  chiếu tới  các cõi  ở  Thập
phương mà không bị gì ngăn che. Ðời sống của Ngài và của chư Phật, chư
Thánh trong nước của Ngài dài vô lượng vô biên, dài đến triệu ức kiếp. Ai
muốn vãng sanh đến nước Cực Lạc của đức Phật A-Di-Ðà thì nên phát tâm
mà trì niệm hồng danh Ngài không xao nhãng’’.  Hiểu như thế, Phật A-Di-
Ðà sống ở một cõi khác hẳn với thế gian, luôn luôn hóa độ chúng sinh  để
đưa về cõi của Ngài mỗi khi chúng sinh nào biết đêm ngày phát tâm trì niệm
hồng danh của Ngài. Chỉ cần trì niệm hồng danh của Ngài mà được Ngài
cho về nước Cực Lạc của Ngài sao ? Phật A-Di-Đà được xem là vị Phật
nguyên thỉ, theo người viêt, cung là vị Phật tưởng tượng, nêu Phật A-Di-Đà
không phai là cái ‘Thể tánh Chân Như’, cái ‘Ban Lai Vô Ngã’.
          
Trong lúc đó, thầy Phụng Sơn lại viết : ‘’Trong chuổi chuyến biến qua các
giai đoạn thành, trụ, hoại, không đó, chúng sinh chịu khổ não trong cảnh
luân hồi từ triệu năm nầy đến triệu năm khác. Sau đó, có các bậc trí tuệ
sáng suốt, nỗ lực tìm ra con đường giải thoát…và thoát khỏi vòng luân hồi.
Các vị nầy được gọi là ‘Ðộc Giác Phật, (còn gọi là Bích Chi Phật) chỉ giác
ngộ chứ chưa đi giáo hóa chúng sanh . Sau đó, có một vị Ðộc Giác Phật
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khởi lên lòng thương mến chúng sanh, phát tâm từ bi, cứu độ chúng sanh
bằng cách hướng dẫn họ theo con đường an vui hạnh phúc. Chính qua sự
giáo hóa kiên trì…mà ngài đi đến sự đại ngộ, phát hiện được (liễu chân) tự
tánh rộng lớn, thanh tịnh vô cùng của mọi loài chúng sanh và thường sống
với bản tính tự nhiên đó (Phật tánh) mà thành Phật với danh xưng là Phật
Uy Âm Vương, vị Phật đầu tiên của vũ trụ bao la’ (người viết in đậm). Từ
đó, vô lượng vô biên chúng sanh trong vũ trụ đã được ngài giáo hóa, nhiều
vô số kể các bậc chân tu đã thành Phật. Các vị này lại giáo hóa cho vô
lượng vô biên chúng sanh ở các hành tinh khác thuộc các thái dương hệ
trong các dải thiên hà trong vũ trụ. Trong thái dương hệ của chúng ta Ðức
Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Sa Hà (Tà Bà)…’’. (26) . Không rõ có
một vị Phật nguyên thủy nào danh xưng là A-Di-Ðà hay Phật Uy Âm Vương
(Phụng Sơn bảo là vị Phật đầu tiên của vũ trụ bao la – trích trên)  hoặc Nhật-
Nguyệt-Ðăng-Minh  (xem Kinh Pháp Hoa)  không ?  Càng đọc  Kinh điển,
càng đọc các luận giải về Phật giáo, người viết càng hoang mang vì với hằng
hà sa số Phật và Bồ Tát như thế, sao thế gian nầy –nói riêng về loài người-
qua hàng thiên niên kỷ vẫn đắm chìm trong khổ não ? Chưa kể đến các loại
chúng sanh khác trên địa cầu, cũng chưa nói đến chúng sanh các hành tinh
khác nơi các dải thiên hà trong vũ trụ bao la như Thầy Phụng Sơn đã viết. 
          
Một điều khá lạ là đời quá khứ thì quá nhiều vị Phật và trong tương lai
cũng hằng hà sa số Phật, thế mà đời hiện tại chỉ một Phật duy nhất là đức
Thích Ca. Có thể nào,  theo Kinh điẻn,  đời  hiện tại  cũng rất  nhiều Phật
nhưng các vị Phật đo thuộc nơi các cõi nước khác, không cùng nơi măt đât
chung ta,  vì vu trụ là ca Tam thiên Ðại  thiên thê giới ; nếu nói như thế thì
lời Phụng Sơn trích trên trả lời cho thắc mắc nầy.  Nhưng, theo Khoa học, thì
các nước đó, nếu có, qua các tên đặt cho các hành tinh,  tinh tú, thiên hà,…
thì không có chúng sanh nào cả, nếu hiểu chúng sinh là con người. Vậy, nếu
có nhiều vị Phật hiện tại nơi các ‘cõi nước’ đó thì các vị Phật  đó đang hóa
độ những chung sinh nào, phai chăng là chư Thiên, Suc sinh, Ngạ quỷ, Địa
ngục hay các năng lượng, ánh sáng, bụi mù, vi tử,…’ đọc, tụng Kinh Pháp
Hoa hay một Kinh nào khác  chăng ? Riêng nơi cõi đất chúng ta, chỉ duy
nhất một vị Phật,  danh hiệu là Thích Ca và tên nước là  ‘Diêm Phù Ðề’
nhưng nơi đây, đất không bằng phẵng, không có Tháp báu, đất không là lưu
ly, cây cối không trang nghiêm,…
          
Theo Kinh Pháp Hoa, các đệ tử được Như Lai thọ ký, đều thành Phật với
một Phật hiệu  và chủ trì một cõi nước như : ‘’Mãn Từ Tử, qua vô lượng số
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kiếp sau, sẽ  ở nơi cõi nầy thành vô-thượng chính đẵng chính giác, hiệu là :
Pháp Minh Như Lai, Ứng cúng Chính biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ,
Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Ðiều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế
Tôn. Ðức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cát sông
Hằng mà làm thành một cõi Phật. Ðất bằng bảy thứ báu, thẳng bằng như
bàn tay, không có núi gò khe suối, rạch ngòi. Nhà dài bằng bảy thứ báu đầy
dẫy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không, người cùng trời
giao tiếp  nhau,  hai  bên đều thấy  được nhau,  không có đường dữ  cũng
không có người nữ (người viết in đậm),. Tất cả chúng sinh đều do biến hóa
sinh, không có dâm dục, được phép thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay
đi tự tại, chí niệm bền chắc, tất cả đều thân sắc vàng đủ ba mươi hai tướng
tốt để tự trang nghiêm….Cõi nước của đức Phật đó có vô lượng công đức
trang nghiêm thành tựu như thế, kiếp tên Bửu Minh, nước tên Thiện Tịnh.
Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu…Nhân dân nước
đó thường dùng hai thức ăn : một là Pháp hỷ thực, hai là Thuyền duyệt
thực..’’ (27).          
Lại thêm bao nhiêu Thinh Văn, La Hán, Bồ Tát cũng như thiện nam, thiện
nữ cũng được Phật cho biết trong tương lai sẽ thành Phật với một danh hiệu,
quản trị một cõi nước có đủ thứ báu  Như  ‘Ðai-Mục Kiền Liên sẽ được
thành  Phật,  hiệu  Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương  Như  Lai,  Ứng  Cúng
Chính Biến Tri.. , kiếp tên Hỷ Mãn, nước tên Ý Lạc, cõi đó bằng phẵng, chất
pha lê làm đất,…’’ (28). Ðiêu lạ lùng là Phật biêt ai sẽ thành Phật (co thể vì
đưc Thích Ca luc đăc đạo đã co được cái,’Thiên nhãn thông’ nên nhìn thâu
ca quá khư, vi lai), rồi đăt cho danh hiệu Phật, đăt danh hiệu cõi nước, mô ta
cảnh nước đó toàn trân châu bảo ngọc...  
Tuy nhiên,  nêu để ý nhưng từ  ‘Vô Ngã, Không, Chân Không’  cua lời
Phật, có thể nhưng ‘coi Phât’ và ca cac ‘vị Phât’ đó  không là  thưc có
trong Không gian, Thời gian mà chỉ là ‘trang thai tịch tinh thanh tịnh’,
trang thai cua cai ‘Tâm bât sinh bât diêt’, trạng thái không còn bị kẹt vào
‘lục căn’ (sáu thư : Nhãn (măt), Nhĩ (tai), Tị (mui), Thiệt (lươi), Thân và Ý)
cùng  ‘lục trân’ (sáu trần : săc, thanh, hương, vị, xuc, pháp, ý), không còn
châp vào bôn tương (Ngã tướng, Nhơn tướng, Chung sanh tướng, Thọ gia
tướng). Không còn bị kẹt vào những thư đo là ta lìa được tât ca mọi ‘huyên’,
là đạt được cái Tâm hay cái Trí huệ Bát Nhã để không còn thây ‘có-không,
sanh-diêt’, ‘hưu vi-vô vi’, chăng còn  ‘phap-phi phap’,  cung chăng còn cái
Tâm nữa. Trạng thái đo tưc trạng thái ‘Như Lai’, trạng thái ‘Niêt Bàn’, một
trạng thái mà ý thưc ta không thể nào hình dung ra sao. . Hiểu như thê, co lẽ
không sai nhưng trong vòng hiện tượng, ta làm sao ‘xa lìa’ được Lục Căn,
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Lục Trần, xa lìa được bôn tướng noi trên. Xa lìa tât ca những thư đo, theo
người viêt, là ‘không sông’. Lời Phật quá uyên áo, siêu tuyệt, cao kỳ, nghe
ra hợp lý, thích thu nhưng, theo người viêt, co thể đưa ta vào ‘không tưởng’.
Vì thế, ngươi viết nghi giao lý cua đưc Thich Ca muôn noi đến cai gì đo,,
khac vơi moi luân giang lâu nay. (xin xem các Chương sau). 

Không rõ các vị Ðại Ðức, Thượng Tọa, Hoà Thượng khi chủ trì thuyết pháp
và hàng thính chúng tụng Kinh, tụng Kệ chỉ răm rắp đọc, tụng chứ không
bao giờ thắc mắc như người viết phàm phu nầy ? Có lẽ cũng chẳng một phật
tử nào xin các Sư giải Kinh thật rành mạch. Cũng thế, phần lớn tín đồ Ki-Tô
giáo, nghe Linh mục, nghe Mục sư giảng là răm rắp tin theo. Thầy nói, Sư
nói, Cha nói ..là đúng, là phải, vì Sư, Cha, Thầy đều là bậc ‘đại trí’, đã được
Phật, Chúa phú cho cái  thông tuệ, cái duệ trí để dìu dắt chúng sanh.  Quần
chúng tín đồ Phật giáo, Ki-Tô giáo, theo người viết, đã theo Ðạo, Tin Ðạo
theo cách dễ dãi, hồn nhiên đó. Phần đông tin Sư, tin Cha, tin Mục sư chứ
không hẳn tin Phật, tin Chúa. Vì có thật hiểu chính lời Phật, lời Chúa ra sao,
ngoài đôi điều dễ dãi, bình thường mà Sư, Cha, Mục sư đã nói.  Và cứ thế,
tín đồ cứ ‘cúng dường’ cho Sư, cho Thầy, nghĩa là chỉ ‘cúng dường’ cho
Tăng bảo thôi chứ đâu có nghĩ là cúng dường cho Phật bảo, Pháp bảo. Niềm
tin dễ  dãi của tín đồ cùng sự ‘cúng dường’ cầu phước lộc, cầu ơn trên của
tín đồ đã khiến giới tăng ni, sư sãi, cha cố thêm nhiều, thêm điều kiện xây
chùa, dựng nhà thờ, am tu càng lúc càng nhiều, càng đồ sộ khiến giới tăng lữ
càng ngày càng sa đọa, đạo pháp cũng do đó mà suy đồi. Ðạo pháp suy đồi,
hàng tu sĩ sa đọa cũng do cái ‘dân trí’ quá dễ dãi, dễ tin của phần đông tín
đồ.
           
 6) Tên Kinh do ai đặt ?: Tên mỗi quyển Kinh là do Phật nói hay do người
sau đặt ra rồi gán cho Phật ? 
 -Về Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì chính Phật nói rõ tên Kinh : ‘’Kinh nầy tên
là  ‘Ðại-Phật-dỉnh-tất-đát-đa-bát-đát-ra,  vô  thượng  bảo  ấn,  thập  phương
Như-nhân,  tu-chứng  liễu-nghĩa  lai,  thanh-tịnh  hải-nhãn’ .  Cũng  gọi  là
‘Cứu-hộ thân-nhân, độ-thoát A-nan cập thử Hội-trung Tính Tỳ-khưu-ni, đắc
Bồ-đề-tâm, nhập biến tri hải’. Cũng gọi tên là ‘Như-Lai mật-nhân’. Cũng
gọi tên là ‘Ðại-phương-quảng-diệu-liên-hoa-vương, thập phương Phật-mẫu
đà-la-ni chú’. Cũng gọi tên là ‘Quán-đình chương cú, chư Bồ-Tát vạn hạnh
Thủ-lăng-nghiêm’’ (29). Một Kinh mà đến 5 tên, tên Kinh lại quá dài.  
-Trong Kinh Viên Giác, khi Ngài Hiền-Thiện-Thủ Bồ-Tát hỏi kinh nầy tên
gì, Phật bảo : ‘’Kinh nầy có năm tên : ‘Ðại phương Quãng Viên Giác Ðà La
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Ni kinh’,’Tu-Ða-La liễu nghĩa kinh’, ‘Bí-Mật-Vương-Tam-Muội kinh’, ‘Như
Lai quyết định cảnh giới kinh’, ‘Như-Lai tạng tự tánh sai biệt kinh’, rồi thêm
‘Kinh nầy tên ‘Ðại thừa Ðốn giáo’ ;’’ (30).             
 -Trong ‘Pháp Hoa Thích Luận’, Thiên Thân (ngài Thế Thân) cho biết Kinh
Pháp  Hoa  có  15  tên :  ‘Vô  Lượng  Nghĩa’,  ‘  Tối  Thắng’,  ‘Ðại  Phương
Ðẳng’,’Giáo Bồ-Tát pháp’, ‘Phật Sở Hộ Niệm’, ‘Chư Phật Bí Tạng’, ‘Nhất
Thể Phật Mặc Tự’ (thần chú),  ‘Sanh Nhất Thể Phật’, ‘Nhất Thế Phật Ðạo
Tràng’, ‘Nhất Thế Phật Chuyển Pháp Luân’, ‘Nhất Thể Phật Kiên Cố Xá
Lợi’,  ‘Chư Phật  Ðại  Xảo Phương Tiện’,  ‘Thuyết  Nhất  Thừa’,  ‘Ðệ Nhất
Nghĩa Trú’, ‘Diệu Pháp Liên Hoa’ (31).  Hòa Thượng Thích Chánh Lạc cho
biết thêm là Thiên Thai Trí giả đại sư còn gọi Kinh Pháp Hoa là ‘Ðại Tông
giáo của Như Lai’. (32). 
Theo đó, người viết nghĩ là tên từng quyển Kinh không do Phật nói mà do
các Bồ Tát, các nhà soạn chép sau nầy đặt ra dựa vào nội dung các lời thuyết
giảng của Phật rồi gán cho Phật cũng như có thể đôi lúc thêm ý riêng mình
vào Kinh điển, do hiểu lời Phật theo quan điểm mình, nhất là các dịch giả và
các nhà sư Trung Hoa. Do đó, đôi khi, người viết nghĩ rằng không nên ‘tận
tín Kinh điển’ mà ‘phải thoát ra ngoài kinh điển rồi hãy nhìn đọc lại Kinh
điển’ vì : ‘’Chỗ gọi là Kinh điển đó tức chẳng phải là Kinh điển, ấy gọi là
Kinh điển’’.Ý nghĩ nầy của người viết mạo muội  phỏng theo  lời Phật đã
bảo với Tu Bồ Ðề :  ‘’Chỗ gọi là Phật pháp đó, tức chẳng phải là Phật
pháp’’ (33) và ‘’Nói pháp, là không có pháp gì để nói, ấy gọi là nói pháp’’
(34) .
          
7) Các Kinh Ðiển có ghi chép thật đúng lời Phật ? 
a) Sau ngày Phật nhập diệt, có 4 lần kết tập Kinh điển. 
 Kết tập lần một : Không rõ vào năm nào. Theo Thích Thanh Kiểm trong
‘Lược sử Phật giáo Ấn Ðộ’, Ðại hội kết tập nầy do Tôn giả Ca-Diếp xướng
ra để tránh giới pháp của Ðức Thế Tôn không bị tà thuyết pha trộn do vì
Phật vừa nhập diệt 7 ngày, đã có người bảo : ‘’…ngày nay, đức Thích Tôn
đã diệt, từ nay về sau sẽ được tự do hành động, không bị giới luật ràng
buộc’’  (35).  Theo Trần Kim Vy, thì  sau lần kết tập nầy, A-Nan-Ða lên
đường hành hóa đạo ‘Tĩnh Thức’ luôn ‘cảm thấy có sự hiện diện của Ðức
Phật bên cạnh thầy, dù Ngài đã nhập diệt hơn một năm qua’. Như vậy, Kết
tập Kinh điển lần 1 xảy ra chừng một năm hay vài ba năm sau ngày Phật tịch
diệt để có thể vận động 500 vị đã đắc quả A-La-Hán và được vua A-Xà-Thế
nước Ma-Kiệt-Ðà ủng hộ, ra lệnh xây Tịnh Xá mới ở hang Thất Diệp để làm
hội trường kết tập. Nếu được kết tập vào những năm đó, có thể lời Phật được
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nhớ lại rõ ràng, nhưng khổ nổi, lần kết tập nầy chỉ là ‘hợp tụng’, không ghi
thành văn bản.  (36). Người viêt không tin răng Đại Hội kêt tập Kinh điển
lầần một xay ra sau ngày Đưc Thích Ca nhập diệt 7 ngày hay một hai, ba năm
sau mà co thể ít ra vào Thê Kỷ thư 5 trước Công nguyên nghĩa là 100 năm
sau ngày Đưc Thích Ca qua đời.
Trong tác phâm  ‘Buddhism In A Nutshell’,  đại  đưc Narada Thera,  người
Tích  Lan  viêt :  ‘’Vào  thơi  tri  vì  cua  nhà  vua  Tich  Lan  thuân  thành
Vattagamani Abhaya, vào năm 83 trươc Tây Lich, Tam Tang Kinh  (Kinh
Tạng, Luận Tạng, Luật Tạng) lân đâu tiên trong lich sử Phât giao đa đươc
biên chép trên la bôi tai Tich Lan’’ (37).  Co lẽ đây là lần đầu tiên Tam Tạng
được ghi lại băng chữ viêt, sau trên 500 năm Phật tịch diệt, tại Tích Lan chư
không phai là lần Kêt Tập Kinh Điển tại Ân Độ.           

Kết tập lần 2. Thích Thanh Kiểm viết : ‘’Ðức Thế Tôn diệt khoảng sau 100
năm, sau thời kỳ kết tập Kinh điển lần thứ nhất cũng khoảng 100 năm, lại có
700 vị Tỳ Khưu họp tại thành Phệ-Xá-Lỵ (Vesali) để kết tập Kinh điển’’
(38).  Như vậy, kết tập Kinh điển lần 1 xảy ra 100 năm sau ngày Phật tịch
diệt, lần hai phải 200 năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn, liệu có phải như thế
không ? Lần hai nầy cũng chỉ ‘hợp Tụng’ theo Hòa Thượng Thích Mật Thể.
Lần hai nầy, rất nhiều ý kiến bất đồng nên sau đó, các Tỳ khưu thuộc Ðông
Bộ lại họp làm cuộc kết tập khác gọi là  ‘Ðại Kết tập’  (Mahasamgiti) hay
‘Ðại chúng kết tập’. Từ đó, ‘’Giáo đoàn Phật giáo chia thành hai bộ phái là
‘Thượng Tọa bộ’ (Thera) thuộc phái Bảo thủ và ‘Ðại chúng bộ’ thuộc phái
Canh Tân’’ (39).  Không rõ Kinh điển Bộ phái nào đúng với lời Phật nhất ?
         
Kết tập lần 3 :Không rõ sau ngày Phật nhập diệt bao lâu. Lần nầy thực hiện
dưới triều vua A-Dục tại Hoa Thị Thành (Patalipura) do Mục Kiền Liên Tử-
Ðế-Tu vâng lệnh vua tuyển bạt 1000 tăng chúng để kết tập cả Kinh Tạng,
Luật Tạng và Luận Tạng nhưng chỉ thấy lưu truyền ở Nam Phương, còn ở
Bắc phương không thấy ghi chép rõ ràng (40).          
          
Kết tập lần 4 : xảy ra dưới triều vua Kaniska nước Kasmitra, không rõ vào
‘400 năm, 500 năm hay 600 năm’ sau ngày Phật nhập diệt nhưng chỉ là kết
tập của Hữu Bộ. (41).  Từ đó đến nay, (từ thế kỷ 2 sau Công nguyên), không
có lần kết tập nào nữa.
 
Nhìn chung, qua bốn lần kết tập, phần vì dị đồng giữa tăng chúng (ngay sau
ngày Phật vào Niết Bàn) và giữa các Bộ phái, phần vì Kinh điển không được
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ghi chép hoặc bị thất lạc, không còn lưu truyền nên Giáo lý chính thống của
Phật nơi các Kinh điển, liệu có hoàn toàn trung thực với lời Ngài ? Hơn nữa,
môi lần Kêt tập Kinh điển như thê, bao nhiêu quyển Kinh đã được kêt tập và
tên những quyển Kinh nào được kêt tập ? Sau khi Phật giáo được truyên bá
sang các nước, không rõ cáć  tăng ni các nước đo như Trung Hoa, Miên
Điện, Thái Lan, Nhật Ban,,… đã co lần ‘kêt nạp Kinh điển’ không, ngoài
Tích Lan theo như lời đại đưc Aranda được noi trên.
          
b) Phật thuyết pháp suốt 45 năm liền : 
 - Từ ngày trở lại với thế gian, không ngày nào Ðức Phật không thuyết pháp
(42).  Với quãng thời gian dài thuyết pháp như thế, liệu các đệ tử có thực sự
nhớ đúng và đầy đủ lời Phật không ?

- Trong các quyển Kinh người viết đương có, Phật thuyết pháp không cho
người thường mà cho các đệ tử vào hàng A-La-Hán, các Bồ Tát, các Thiên
Vương, A-Tu-La vương, các Thiên tử, các Trời, các Phạm Thiên nghĩa là
các bậc trí tuệ đã cao, các lậu đã hết. Qua các cuộc thuyết pháp đó, thường
chúng tăng hỏi rồi Phật trả lời hay Phật hỏi để chúng tăng trả lời rồi Phật kết
luận. Phật bảo xong là tất cả đều hiểu ngay, không ai thắc mắc xin Phật
giảng giải rõ hơn.. Ngay cả 12 vị đại tướng Dược Xoa (cõi địa ngục), nghe
lời Phật thuyết giảng về Ðức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,
‘’cũng đồng một lòng quy y Phật Pháp Tăng, thề gánh vác trách nhiệm đối
với chúng sinh,…’’ (43). Theo Lý Khôi Việt, hàng ngày ‘Từ 10 giờ đêm đến
2 giờ khuya, là lúc tăng ni tịnh chỉ, nằm ngủ, Ngài thuyết pháp cho chư
Thiên và chư Phạm Thiên là những chúng sinh có trình độ cao hơn con
người và mắt thường không thể nhìn thấy’ (44). Nếu tin như thế thì những
lần thuyết pháp nầy, đệ tử Phật làm sao nhớ để ghi chép lại vì họ đều đang
ngủ cả ? Những điều trên, liệu có đúng là lời Phật ?
          
-  Mỗi lần Phật thuyết pháp, cả hàng hàng vạn A-La-Hán, Bồ Tát,  Thiên
vương, Thiên Tử, Phạm Thiên, Tỳ khiêu nam nữ,…câu hội (45).  Vào thời
đó, chưa có phương tiện phóng thanh như bây giờ, nhất là lúc Phật thuyết
pháp tại rừng, tại núi, làm sao hàng vạn vạn thính chúng như thế được nghe
rõ ràng ? Có thể nào, lúc Phật hiện ra thì bao phép màu khiến mọi sự mọi vật
cũng đều im lặng, chăm chú nghe lời Phật giảng ? Cũng thế, mỗi lần kết tập
Kinh điển ,  số A-La-Hán có từ  500 đến cả ngàn vị,  không phương tiện
phóng thanh như ngày nay, làm sao tất cả nghe ra để cùng đồng ý chọn lời
nào là đúng lời Phật ? Thêm nữa, lúc thuyết pháp, Ðức Thích Ca dùng ngôn
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ngữ nào và các thính chúng đủ các sắc loại vừa nói, liêu có cùng ngôn ngữ
với Ðức Phật ?

-Môi lần Phật thuyêt pháp, ngoài các Thanh văn, Duyên giác, A-la-hán và
các Tỳ khiêu nam nữ co hình thể là ‘người’, còn thì bao nhiêu thính chung
khác gồm Chư thiên, Phạm Thiên, A-Tu-la, Địa ngục,…thì câu truc hình thể
tưc phần Săc uân cua các thính chung nầy ra sao ? Theo Kinh Dược Sư, sau
khi nghe Phật thuyêt pháp, 12 vị đại tướng Dược Xoa  cõi Địa ngục đồng
một lòng quy y Phật (Kinh Dược Sư, trang 52, 53 trích trên), vậy 12 vị đại
tướng Dược Xoa cõi địa ngục đo hình thù như thê nào ? Không quyển Kinh
nào cho biêt trong môi lần Phật thuyêt pháp, co các loại chung sinh được gọi
là ‘suc sinh, ngạ quỷ’.  ̉. Không rõ các học gia Tây phương co dịch Kinh điển
Phật giáo đung theo như các ban được dịch sang Việt ngữ mà người viêt
hiện co không ? Qua đôi sách nghiên cưu Phật giáo cua một sô tác gia người
Pháp, người viêt thây các học gia nầy để ý đên giáo lý cua Phật chư không
hê nêu ra các điêu ‘huyên hoăc’ trên. Cung không rõ các vị sư tăng Nhật,
Miên, Thái Lan, Tây Tạng và ca một sô sư tăng Tây phương co tin tưởng
vào các điêu ‘huyên hoăc’ nầy hay chỉ co Sư tăng và Phật tử Việt Nam mới
tin như thê ?
          
8) Huyền hóa Ðức Phật :
 a) Ðức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp ?  Trong  Kinh Hoa Nghiêm,
phẩm  ‘Như Lai Thập Thân Tướng Hải’ kể rõ  ’32 bữu trang nghiêm đại
nhơn tướng’ từ đỉnh đầu đến mắt, tai , mũi, lưỡi, cổ họng, cổ, vai, ngực,
chân, tay, bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân,…chỗ nào cũng có một
‘đại nhơn tướng’ được ghi rõ từng chi tiết và được gọi từng tên khác nhau ,
chẳng hạn như  ‘lông mày trắng’ (bạch bào) , răng đủ  40 cái, Lưỡi rộng dài
khi le ra đến chơn tóc, tay dài quá gối, ..(46).  Các tướng tốt đó, Ngài có từ
lúc nào ? Lúc Ngài vừa sinh ra hoặc lúc còn là Thái tử, hay lúc Ngài đắc đạo
hoặc lúc Ngài chủ trì thuyết pháp ? Lúc Ngài đi khất thực, các tướng tốt đó
có nơi Ngài không ? Có thật Ðức Phật có những tướng tốt và vẻ đẹp đó nơi
pháp thân Ngài, các đệ tử nhìn thấy hoặc tưởng tượng ra ? Có lẽ khi thành
Phật thì các tướng tốt và các vẻ đẹp đó mới hiện ra chăng ? Theo Kinh Pháp
Hoa, thì hầu như vị Phật nào cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như thế. Tại
sao lại ’32 tướng’ và ’80 vẻ đẹp’ mà không nhiều hơn hay ít hơn ? Kinh điển
Ki-Tô giáo không hê co lời nào mô ta những điểm kỳ dị nơi thân hình Chua
Jésus hay cua một vị ‘Bồ Tát’ (!) nào cua Ki-Tô giáo ca như Phi-e-rơ, Phao
Lô.
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b) Những điều siêu kỳ lúc Phật thuyết pháp : - 
‘’Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày phóng ra luồng
hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương Ðông, dưới
thời chiếu đến địa ngục A-tỳ, trên suốt thấu trời Sắc-Cứu-Cánh. Chúng ở
cõi nầy đều thấy tất cả sáu loài chúng sinh ở các cõi kia,…’’ (47).           
-  ‘’Khi bấy giờ, Ðức Thế Tôn, từ trước mặt, phóng ra các thứ hào quang,
hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chư
Phật, sáu thứ rung động, như thật các cõi nước mười phương, nhiều như vi
trần, hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới họp lại
thành một thế giới, tất cả các vị Bồ-Tát hiện có, đều an trụ nơi nước mình,
chắp tay vâng nghe lời Phật dạy’’ (48).           
Hầu hết các Kinh điển đều nói đến những điểm siêu kỳ, tuyệt diệu, những
phép màu của Ðức Phật, kể cả của đôi vị Bồ Tát,  khiến người viết mạo
muội nghĩ rằng Ðức Phật còn hơn cả các vị Thượng Ðế trong các Tôn giáo
độc thần về dung mạo cũng như về quyền năng, phép màu, thần thông biến
hóa.
          
c) Huyền thoại về sự việc Phật đản sinh : 
Theo Trần Kim Vy, trong Truyện dài ký sự ‘Về thăm xứ Phật’ : ‘’Ðức Phật,
khi chưa giáng sanh vào dòng vua Tịnh Phạn (Suđhodana) thì Ngài là vị Hộ
Minh Bồ-Tát ỏ cung trời Ðẩu Suất để thuyết pháp giáo hóa chư Thiên. Ngài
quan sát khắp nơi, thấy vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma-Da là người tu
nhơn tích đức nên Ngài chọn gia đình nầy để trở lại kiếp người hoàn thành
ước nguyện khai hóa đạo nhiệm màu cứu rỗi chúng sanh thoát khỏi luân hồi
sanh tử.  Ngài cưỡi  voi trắng sáu ngà từ trên cung trời  Ðâu-Suất xuống
thành Ca-Tỳ-La-Vệ….Trong giấc ngủ trưa ngắn, Hoàng hậu mơ thấy một
người tướng mạo khôi ngô tuấn tú, cưỡi voi trắng sáu ngà chen vào hông
bên hữu của Hoàng hậu. Người giật mình tĩnh giấc, cảm thấy trong mình
nhẹ nhàng, khoan khoái. Sau nầy mới biết là mình đã thọ thai….Lúc phải
trở về quê quán cha mẹ ruột để sinh đứa con trai đầu lòng theo phong tục
cổ truyền, Hoàng hậu ra lệnh đoàn tùy tùng ghé vào vườn Lâm-Tỳ-Ni nghỉ
mệt. Hoàng hậu dừng lại dưới gốc cây Vô Ưu, giơ cánh tay phải vuốt một
đài hoa trắng, bỗng dưng nghe đau nhói và sanh ngay một hoàng nam bụ
bẫm ngay bên hông phải. Ngay lúc ấy, các vị thiên vương từ đâu xuất hiện
đỡ lấy Thái tử. Từ trên không trung có hai dòng nước nóng và lạnh đổ
xuống hoà chung tắm gội cho Thái tử. Các Thiên vương quấn khăn vải vàng
mịn màng lên người Thái Tử vừa xong, thì chim muông khắp nơi tấu bản
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nhạc  vui  mừng  đón  chào  một  vĩ  nhân  tương  lai  ra  đời.  Trong  quyển
Buddhacarita ghi lại rằng : ‘‘Sau khi Thái Tử đản sanh, Ngài nhìn về bốn
phương tám hướng rồi bước đi bảy bước về phương Bắc. Dưới mỗi bước
chân có một hoa sen nở ra để nâng giữ cho chân Ngài không bị chạm vào
đất. Ði đến bước thứ bảy, bằng một giọng vừa nghiêm nghị vừa oai hùng,
Ngài nói : « Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Ðộc Tôn » (49) .  Sau khi
nói một câu để đời như vậy, Thái Tử nhắm mắt ngủ ngoan trong đôi tay trìu
mến của Hoàng Hậu Ma-Da như bao nhiêu đứa trẻ sinh ra trên cõi đời
nầy’’.(50).          
Như thế, sự giáng sinh của Ðức Phật còn ly kỳ hơn sự giáng sinh của Chúa
Jésus được nói trong các bản Phúc Âm. Vừa sinh ra đã đi  bảy buớc về
phương Băc (sao chỉ 7 bước ;  sao lại phương Bắc mà không phương nào
khác ?), mỗi bước có một hoa sen nở ra đỡ bước chân không chạm vào đất
và nói một câu khó hiểu ; liệu có thật và đáng tin không ? Ðã là Bồ Tát, nay
hóa thân thành người (thái tử Tất Ðạt Ða) để Thái tử phải tu chứng bao năm
mới thành Phật, thế cả quá trình tu chứng thành Bồ Tát của Ðức Bồ Tát Hộ
Minh, một khi hóa thân thành người, không còn nữa sao ? Theo như lời Trần
Kim Vy thì Ðức Phật là ‘hóa thân’ của Bồ-Tát Hộ Minh trở lại kiếp người
để hóa độ chúng sinh thoát vòng sinh tử luân hồi nhưng chúng sinh có thoát
được sinh tử luân hồi đâu ; cũng như Jésus chịu chết để gánh chịu và chuộc
tội thế gian nhưng thế gian có hết tội lỗi cho đâu, lại càng phạm thêm nhiều
nữa. Bồ Tát Hộ Minh, như thế được xem là tiền kiếp của Phật mà Phật có
đến những 547 tiền kiếp, như vậy, mỗi kiếp như thế Ðức Phật ở vào dạng
tồn tại nào?
Không chỉ riêng ÐứcThích Ca, bao vị Phật hay Bồ Tát khác cũng có những
sự việc ly kỳ huyền hoặc như thế. Chẳng hạn ngài La-Hầu-La (Ràhula) :
‘’Kinh điển cũ dịch là La-vân, La-hống-la, La-hầu, kinh điển mới dịch là
‘Hạt-la-đỗ-la,  Hà-la-hổ-la,  La-hổ-la’,  người  con đầu lòng của đức Phật
Thích Ca, ở trong thai 6 năm, sinh ra trong đêm Ðức Phật thành đạo (8
tháng chạp âm lịch) , 15 tuổi xuất gia, khi ngài Xá-lị-phất là Hoà Thượng
thì La-hầu-la làm sa-di rồi chứng quả A-la-hán….Về sau, trong Hội Pháp
Hoa, ngài theo về đại thừa, được đức Phật thụ ký thành vị Phật hiệu là ‘Ðạo
Thất Bảo Hoa Như Lai’. Bỡi ngài sinh ra vào lúc sao La-hầu-la A-tu-la-
vương che lấp gây thành Nguyệt thực nên gọi ngài là La-hầu-la. Lại do
trong 6 năm bị thai che  lấp, nên có tên như vậy. La-hầu có nghĩa là nắm
giữ mặt trăng (chấp nguyệt) và che lấp (chướng tế)’’ (51) . Sự việc La Hầu
La nằm trong bụng mẹ 6 năm, sinh ra trong đêm đức Phật thành đạo hoàn
toàn sai vời tiểu sử đức Thích Ca. Theo ‘Từ Ðiển Phật Học’của Ban Biên
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Dịch Ðạo Uyển thì La-Hầu La là con đức Phật và vợ Ngài là Da-du Ða-la
(yasodharã) ‘vừa được sinh ra thì đức Phật quyết định rời bỏ gia đình đi tìm
đạo. La-hầu-la được Xá-lị-phất (sãriputra) đưa vào Tăng già lúc 7 tuổi và
mất trước Phật, có lẽ còn rất trẻ. Tôn giả được xem là một trong Mười đại
đệ tử của Phật’ (trang 311). So sánh hai Từ Ðiển Phật Học nầy, có thể Từ
Ðiển Phật Học Hán Việt đã lầm La-hầu-la, con đức Phật với La-hầu-la, một
trong 84 vị thánh tăng mang tên La-hầu-la. Vị La-hầu-la nầy được gọi là ‘Kẻ
cải lão hoàn đồng’, tượng trưng cho Pháp thân tỉnh giác, có đầu rồng, ăn
mặt trăng, mặt trời’ (Từ Ðiển Phật Hoc, sđd, trang 311, 312).

Theo Hoà Thượng Thích Mật Thể, trong  ‘Việt Nam Phật Giáo Sử Lược’,
đức Thích Ca tức Thái Tử Tất Ðạt Ða sinh năm 563 trước CN (sach Pháp
ghi năm 558), 7 tuổi theo học các Ðạo sĩ Bà-La-môn, thông hiểu Triêt học,
Nghệ thuật,..Mười sáu tuổi cưới ba bà phu nhân :  Cu-Ty-gia (Gapika), Gia-
Du-Ðà-La (Yasodhara), Lộc Giả (Urganika). Chỉ bà Gia-Du-Ðà-La có con
với Ngài, người con tên là La-Hầu-La. Ngay sau đó, Thái Tử ra đi tìm đạo,
dù trước đấy, Ngài đã thắc mắc về mọi  cảnh khổ ở đời,  muốn xuất gia
nhưng, theo phong tục, phải đợi có con nối dõi dòng họ đã. Thái Tử Tất Ðạt
Ða xuất gia sau khi người con trai La Hầu La chào đời, lúc ấy Thái Tử vừa
29 tuổi. Một điều lạ là Thái Tử lấy vợ năm 16 tuổi mà đến năm 29 tuổi mới
có con, sao trễ muộn thế ? Sau sáu năm học đạo với một số đạo sư Bà La
Môn, không tìm ra được chân lý, Thái Tử tĩnh tọa suốt 49 ngày dưới cội Bồ
Ðề và đốn ngộ, Thái tử thành đạo lúc 36 tuổi rồi trở lại với thế gian hoằng
pháp suốt 45 năm và  qua đời lúc 80 tuổi. Sự việc La Hầu La nẳm trong
bụng mẹ suốt 6 năm như trích  trên, quả là một ‘huyền thoại’ thôi. Và không
chỉ riêng đức Phật, hằng hà sa số Phật và Bồ Tát trong Kinh điển đều được
huyền hóa như thế. Với tất cả phép màu tuyệt luân như thế, sao thế giới nầy
vẫn triền miên đau khổ ngập tràn, thế công đức ‘độ giải’ chúng sanh của các
Ngài ra sao ? Sau ngày Phật nhập diệt, đến nay, chẳng có vị Phật hay Bồ Tát
nào xuất hiện, vì sao ? Không rõ những vị được xưng tụng Bồ Tát như Ngài
Long Thọ, ngài Bồ Ðề Ðạt Ma,…có những phép màu nào không ? Ngay cả
Thánh Cam Ðịa (Mahatma Gandhi), được tôn xưng là Á Thánh vì đức độ
của Ngài, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng Ấn Ðộ khỏi sự thống trị của
người Anh, cung chăng làm một phép lạ, một thần thông nào ca. (thánh Cam
Địa không là một phật tử mà là theo Ân Độ giáo).Người viêt chung tôi thăc
mắc sao bao vị tu sĩ, cao tăng, các nhà trí thức nghiên cứu Phật giáo cùng
hàng ngũ tín đồ, không hề nêu ra nhũng thắc mắc như thế lúc đọc Kinh điển.
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d) Tam thiên đai thiên thê giơi - Nhưng đia danh :
Người viết, không rõ ‘Cung Trời Ðâu Suất, miền Tây Trúc hay ‘Tây phương
Cực Lạc’, núi ‘Linh Thứu’  nằm nơi nào, trong vũ trụ nầy hay nơi một vũ trụ
nào khác ? ‘Tự Ðiển Phật Học Hán Việt’ của nhà xuất bản Khoa học Xã hội,
Hà Nội, tuy có giải thích nhưng người viết vẫn còn nghi ngờ. Tự Điển Phật
Học của Ban Biên Dịch Đạo Uyển (gồm Chân Nguyên,  Nguyễn Tường
Bách, Thích Nhuận Châu), nxb Thời Đại 2010, chỉ ghi :  ‘’Linh Thứu Sơn,
(tiếng Phạn : grdhrakũta ; tiếng Pali : gijjhakũta, dịch theo âm là Kì-xà-quật)
có nghĩa là ‘núi Kên Kên’.
Nếu núi Linh Thứu (Linh Thứu Sơn), còn gọi là Thứu Nhạc, hình dạng tựa
chim thứu (chim Ó) và có nhiều chim Ó, ở Ấn Ðô và Trung Hoa cũng có núi
Thứu Phong do bắt chước lấy tên nầy, thì Linh Thứu không là nơi mang một
ý nghĩa Phật tính nào.  ‘Ðâu Suất’, theo Tự Điển Phật Học của Ban Biên
Dịch  Đạo  Uyển ‘chỉ  Tịnh  Ðộ  của  Bồ  Tát  Di  Lặc’  và  ‘’Ðâu-suất  thiên
(tusita) là tầng trời thứ tư của cõi Dục (Lục Dục thiên) . Cõi trời nầy dành
cho ‘Ðức Phật tương lai’sẽ ra đời giáo hóa, tu tập và chuẩn bị để thị hiện
vào thế gian phàm trần. Ðức Thích Ca Mâu Ni đã trú ở đấy trước khi thị
hiện đản sinh vào thế gian và Phật Di-lặc đang trụ nơi đây, chờ bổ xứ. Cuộc
đời ở cõi Ðâu-suất dài 4000 năm, một ngày một đêm ở đó bằng 4000 năm ở
thế gian…Người ta cho rằng muốn tái sinh vào cõi nầy, Phật tử cần quy y
với Bồ Tát Di-lặc và niệm danh hiệu của Ngài’ (trang 106). 
Liệu tất cả các địa danh nầy có nằm nôi lãnh thổ Ấn Ðộ ngày đó không ? và
có cùng ý với  ‘Tây Thiên’ hay  ‘Tây phương cực lạc’ không ? Theo người
viết, nếu dùng ‘Tây thiên cực lạc’ để nói về cảnh giới giác ngộ của Ðức Phật
hay cõi của Phật A-Di-Ðà, thì lời cầu chúc ‘hương hồn được phiêu diêu nơi
miền Tây Phương cực lạc’ là đúng ; nếu Tây Thiên, Tây Phương chỉ đất Ấn
Ðộ thì lời chúc phúc trên, nghĩ ra, không hẳn đúng vì Ấn Ðộ ngày đó đến
nay vân còn là nơi mà quang đại nhân dân luôn nghèo nàn, đoi khổ  (Co thể
miên ‘Tây Phương ‘ do các Sư Trung Hoa gọi xư Ân Độ, từ ngày Huyên
Trang sang Tây Truc thỉnh Kinh, vì với người Trung Hoa thì Ân Độ là xư
năm vê phía Tây Trung Hoa. - Co thể nào ‘Tây Phương’ chỉ xư Tây Tạng
chăng ?)..
Căn cứ vào Kinh Pháp Hoa, mỗi vị Phật quá khứ, vị lai đều cư trú  nơi một
‘cõi nước’ tức một xứ sở trang nghiêm vô cùng tốt đẹp nên những ‘núi Linh
Thứu, núi Tu Di, miền Tây Phương cực lạc, cung trời Ðẩu xuất,…’ có lẽ chỉ
các xứ sở của các đức Phật đó chăng và các cõi nước đó không nằm trong vũ
trụ nầy ? Và không nằm trong trái đất của chúng ta. 
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Cung Trơi Đâu Suât, Nui Tu Di, trong Từ Điển Phật Học Hán Việt ghi khá
dài dòng. ‘Tu Di, Sumeru (Ðất)  con goi là Tu-mê-lâu, Tô-di-lâu, cach dich
mơi là Tô-mê-lư. Tên nui. Trung tâm cua môt Tiêu thế giơi. Dich là Diêu
Cao, Diêu Quang, An Minh, Thiên Tich, Thiên Cao v.v…Phân dươi cùng
cua Khi Thế giơi là Phong Luân, trên là Thuy luân, trên nưa là Kim luân,
tưc Đia luân, trên đó có 9 nui 8 bê…Nui trung tâm cua khu vực nây là nui
Tu-Di. Sâu vào nươc 8 van do tuân, trên đinh nui là là nơi ở cua Đế Thich,
lưng chừng là nơi ở cua tư Vương thiên, chung quanh có 7 Hương sơn và 7
Kim sơn, ngoài Kim sơn thư bay có bê măn, phia ngoài là nui Thiết vi, cho
nên goi là 9 nui 8 bê. Bôn đai châu cua Thiêm bô châu tưc là bôn phia cua
bê măn nây’. Đọc qua, chung ta kho biêt vi  ̣trí cua nui Tu Di nầy, thê sao lại
được ta đầy đu như thê ? Liệu đây chỉ là do tưởng tượng chăng ? Theo ‘Từ
Ðiển Phật Học’ (nhóm Ðạo Uyển) thì ‘Theo vũ trụ quan của Ấn Ðộ cổ thì
Tu-di sơn là trung tâm của vũ trụ và là trú xứ của chư Thiên..Theo quan
niệm Phật giáo thì xung quanh núi Tu-di là biển cả và lục địa bao bọc ;
dưới núi Tu-di là cõi của loài Ngạ quỷ, phía trên là từng của các Thiên giới
cao cấp, các tầng Sắc giới cũng như các tầng Vô sắc giới’’ (trang 702, 703).
Theo chú thích nơi Kinh Duy Ma  (trang 129), ‘‘Tu Di,  Tàu dịch là Diệu
Cao, núi nầy thuần bằng bốn chất báu Vàng, Bạc, Lưu-ly,  Pha-lê rất xinh
đẹp nên gọi là Diệu, cao hơn tất cả các núi khác nên gọi rằng Cao’’, ta cũng
không rõ núi Tu-Di ở vào vị trí nào nơi Ấn Ðộ hay nơi nào khác. 
‘Thiêm Bộ Châu’, theo Từ Điển Phật Học Hán Việt (sđd) là ‘tên goi chung
cua trai đất. Ở trung tâm trai đất có giông cây Thiêm bô, nên dùng tên cây
đê goi tên trai đất. Tên goi cu cung là Diêm phù châu, Diêm phù đê châu.
Châu nây chia ra 4 vùng cung có bôn chu cai quan : từ Tuyết sơn trở xuông,
phia nam là Tương chu, do có nhiêu voi. Từ đó trở lên phia băc là Ma chu,
do có nhiêu ngựa. Từ đó trở sang phia tây là Bao chu, do có nhiêu châu
bau. Từ đó trở sang phia đông là Nhân chu do con ngươi ở đây có văn hóa
hoàn bi nhất. Thông linh 4 vi chu tê nây là Luân vương. -  XemTuệ Lâm âm
nghĩa,  q.5 ;  Thích Ca phương chí  2,  q.  Thượng’.  Từ Ðiển Phật Học cua
nhóm Biên dịch Ðạo Uyển không có từ Thiểm Bộ Châu, Diêm phù đề.
Không rõ các sách Địa lý cua Ân Độ, cua Thê giới co noi đên những địa
danh nầy không ?    Khi gọi tên trái đât nầy là  ‘Thiêm Bô châu’ hay  ‘Diêm
Phù Đê’, liệu chỉ riêng Kinh điển hay các nhà Phật học mới noi còn các
khoa học vê Địa chât, Địa lý, Lịch sử không hê đê cập, vậy co thể nào xác
quyêt các địa danh trên là co thưc ? Thêm nữa, cơ sở vào đâu để bao ‘’ Ở
trung tâm trai đất có giông cây Thiêm bô nên dùng tên cây đê goi tên trai
đất’’ ? 
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Co thể nào, các địa danh trên được rut ra từ sách ‘Đai Đương Tây Vưc ký’
cua Ngài Ðường Huyên Trang trong những năm dài qua Tây Phương (Ân
Độ) thỉnh Tam Tạng (Kinh tạng, Luận tạng, Luật tạng, ba tạng tưc ba loại
sách cua Phật giáo). Tập ‘Đai Đương Tây Vưc Ký’ gồm 12 quyển, noi rõ địa
lý, tập quán và lôi sinh hoạt cua 128 nước mà Huyên Trang đã đi qua (theo
Phan Quân trong ‘Tây Du Ký’ quyển I,  in tại Nhà In Việt  Tân, Sài-Gòn
1962,  trang  7).  Quyển  ‘Đai  Đương  Tây  Vưc  Ký’ đã  đuợc  ông  Phương
Trượng Thích Như Điển, nhà sư Việt Nam tỵ nạn Cộng san tại Đưc, dịch
sang Việt ngữ nhưng nhà Hán học Minh Di hiện ở Úc nêu ra khá nhiều sai
lạc do Thích Như Điển chưa  mây thông suôt (!?) chữ Hán. Phương Trượng
Thích Như Điển không co tra lời Học gia Minh Di. 

Quả địa cầu lại được gọi là ‘Diêm Phù đề’ tức trái đất của chúng ta, thường
gọi là cõi Sa-Bà, không tốt đẹp như các xứ của các đức Phật kia. Khi đức
Thích Ca tịch diệt, Kinh điển chỉ noi là Ngài vào Niêt Bàn (Vô Dư Niêt
Bàn)  chư không noi rõ Ngài vào một ‘cõi Phật’ hay một thê giới nào với
một danh hiệu rõ ràng và được mô ta là ‘trang nghiêm vơi đất toàn là lưu ly,
bao ngoc, như bao vi Phât khac.  ‘Niết Bàn’ không là một xứ sở, một cõi
nước nào cả. 
          
Thật kho hình dung điêu được Phật hay Kinh điển Phật noi vê ‘Tam Thiên
Đai Thiên thế giơi’. Cung theo Từ Điển Phật Học Hán Việt, sđd, thì : ‘’Thê  
giơi chia ra làm Tiêu thiên, Trung thiên và Đai thiên, ba loai khac nhau.
Gôp 4 đai châu, măt trăng, măt trơi, chư thiên lai thì thành môt thế giơi.
Môt ngàn thế giơi thì goi là Tiêu thiên thế giơi. Môt ngàn Tiêu thiên thì goi
là Trung thiên thế giơi. Môt ngàn Trung thiên thì goi là Đai thiên thế giơi’’.
Vào thời đo, chăc kiên thưc vê khoa học chưa nhiêu, làm sao co thể phân
chia như trên và sao co thể dùng con sô ‘một ngàn’ một cách xác định như
thê ? (co thể từ ‘ngàn’ nơi đây dùng chỉ sô nhiêu). Theo giai thích trên thì
‘trái đât, măt trăng, măt trời và chư thiên’ (?) là một thê giới thuộc Tiểu thiên
thê giới. Người viêt nghĩ răng, nêu chính lời Phật Thích Ca thì Ngài bao trái
đât là một thê giới, măt trăng, măt trời là một thê giới, môi tinh tu là một thê
giới để bao là ‘Thê giới hay vu trụ bao la, vô hạn’.hay ‘Thê giới không chỉ
co một’ mà còn vô sô thê giới khác, tưc ‘đa vu trụ’ (univers multiples) mà
Khoa học ngày nay co noi đên tuy chưa xác định ra sao. Ngài chỉ noi cách
tổng quát như thê ; sau nầy các Bô Tát hay người soạn Kinh mới tìm cách
giai thích, lý luận như trên. Không hiểu những lần kêt tập Kinh điển, các vị
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A-la-hán, sư tăng co nêu ra những điêu nầy không và các luận giai kiểu nầy
co năm trong cái gọi là ‘Biên chưng Bat Nha’  như lời Sư Nhât Hạnh ? 
Tự Ðiển Phật Học của nhóm Ðạo Uyển viết rằng :  « Hàng tỉ thế giới tạo
thành một cõi Phật. Là thế giới bao gồm Dục giới và tầng thứ nhất của cung
trời thuộc Sắc giới. Một ngàn nhân một ngàn là một tỉ thế giới, được được
viết ngắn là Tam thiên thế giới. Ðây là tính chất rộng mở mênh mông, xuyên
suốt của toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của người Ấn thời xưa »  (trang
554). Nếu đúng theo Từ Ðiển Phật Học của nhóm Ðạo Uyển thì ‘Tam Thiên
Ðại Thiên thế giới’ không do Ðức Thích Ca nói mà Ngài chỉ dùng lại quan
điểm của Ấn Giáo thôi.

Theo người viết, cả các đoạn trên đây nhằm huyền thoại hóa đức Phật hơn là
những sự việc có thật hoặc có thể mang một ý nghĩa ‘ẩn dụ’ nào đó. (xin
xem phần giai đáp bên dưới). Nhiêu người Phật giáo thường không tin, còn
mỉa mai những phép lạ cua Chua Jésus, xem việc Chua do Thượng Đê nhập
thể vào mẹ Maria đồng trinh,…, nhưng lại không để ý Kinh điển cùng một
sô trước tác Phật giáo  còn đầy những điêu huyên hoăc, kho tin hơn ca Kinh
điển Ki-Tô giáo.
          
8) Ðức Phật tự mâu thuẫn với mình :
          
Ðức Phật quan niệm chúng sanh đồng đẵng, bình đẵng ‘’bỡi tất cả  chúng
sanh cùng với chư Phật đồng một bản thể bình đẵng không khác’ (52) ,‘’trí
huệ hay ngu si cũng đều là Bát nhã ; Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ đề, ;
… ; giới, định, huệ và dâm, nộ, si đều là hạng thanh tịnh ; chúng sanh và
quốc độ đồng một pháp tánh,…’’ (53).  Thế mà, trong Kinh Pháp Hoa, Phật
lại bảo với ngài Văn Thù Sư Lợi : ‘’Nếu vị Bồ Tát ở đời ác, muốn nói kinh
nầy (kinh Pháp Hoa) , phải an trụ trong bốn pháp : Một, an trụ nơi ‘hành
xứ’ và nơi ‘thân cận xứ’….Thế nào là chỗ ‘thân cận’ của Bồ Tát ? Vị đại Bồ
Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần
gũi các ngoại đạo phạm chí, ni kiều tử  [theo phần chú thích : ni kiền tử là
‘loại hình ngoại đạo’ (đạo ở trần truồng) cũng gọi là ‘vô tâm ngoại đạo’ (đạo
không biết  hổ thẹn)] ,  và chẳng gần những kẻ viết  lách sách thế tục ca
ngâm ; sách ngoại đạo cùng với phái ‘lộ già da đà’ (thuận thế ngoại đạo :
đạo thuận theo thế tục), phái ‘nghịch  lộ già da đà’ (phái ‘nghịch thuận thế
ngoại đạo’ : đạo chống trái với thuận thế ngoại đạo) , cũng chẳng gần gũi
những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau, đánh nhau, và bọn na-la (kẻ múa hát)
v.v…bày các cuộc chơi biến hiện. Lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ
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nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác,…Lại
vị đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ…Nếu vào nhà người chẳng
cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái hóa, v.v…chung nói chuyện, cũng lại chẳng
gần năm giống người bất nam  (kẻ không thực đàn ông, lại cái, kẻ không
nam căn) .., nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày
hông ngực,…’’.  (54). Ðã là đại Bồ Tát đạt được cái Tâm hoàn toàn thanh
tịnh, đạt được trí huệ Bát Nhã, đoạn cả ‘sự chướng’ và ‘lý chướng’, sao còn
cái Tâm phân biệt như thế. Nếu không thân cận với những hạng người trên
thì Bồ Tát độ cho những ai ? Phải chăng, Bồ Tát chỉ độ cho những kẻ nào,
nghe nói Kinh Pháp Hoa, đem lòng tin kính, trì tụng, còn những người khác
thì không tiếp xúc, không khuyến dụ họ theo đạo pháp sao ? Những lời nầy
nêu đung là cua Phật, hoàn toàn ngược với lời Jésus : ‘’Ta đến không để kêu
kẻ công bình mà kêu kẻ có tội’’(Ma : 9-13).. Qua những đoạn trích trên giữa
hai Kinh Viên giác và Pháp Hoa,  ta thấy lời Phật mâu thuẫn nhau. Có thể
đây là những điều các nhà viết Kinh soạn Kinh sau nầy thêm vào chứ Ðức
Phật không hề nói.

      9) Phai chăng Ðức Thich Ca toàn năng như Thương Ðê nơi Ki-Tô-
giáo ?

Qua Kinh điển Phật giáo, nhất là Kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma, ta có cảm
tưởng đưc Thích Ca là vị Thượng Ðê còn hơn ca vị Thượng Ðê trong các tôn
giáo độc thần. Các vị Bồ Tát chẳng khác với các Thiên sứ, còn có phần hơn.

* Bao nhiêu phép màu thần thông biến hóa : Mỗi lần thuyết pháp, Phật như
gọi về hiện tiền trước mặt thính chúng tất cả các cõi Trời, cõi Pham thiên,
cõi địa ngục, …tóm lại là cả Tam thiên Ðại thiên thế giới về câu hội, chúng
sanh cõi nầy thấy được, nhìn được chúng sanh các cõi kia.. Và thính chúng
gồm ngoài các Phật , Bồ Tát thời quá khứ mà còn tất cả ‘Tỷ khiêu, Tỷ khiêu
ni, cận sự nam, cận sự nữ, Trời, Rồng, Da Xoa, Càn thát bà (các  loài thần
hầu hạ cõi Ðạo lỵ), A tu la,(thần phi thiên, có phúc như trời mà đức kém hơn
trời), Ca lâu la (chim cánh vàng=kim sí điểu), Khẩn na la ( ?),  Ma hầu la
dà (thần rắn),  nhơn, phi nhơn, các vị tiểu vương cùng Chuyển luân thánh
vương, các đại chúng’ ( Kinh Pháp Hoa, trang 31). Phật ‘từ nơi tướng lông
mày trắng phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn
cõi…chúng ở cõi nầy đều thấy cả sáu loài chúng sanh (trời, người, A tu la,
thú, quỉ, địa ngục). Con gái  vua Rồng Ta Kiệt La là Long Nữ bỗng nhiên
xuất hiện, làm phép màu hiện thành thân nam trước thính chúng (trích trên).
Trong Kinh Duy Ma (còn gọi là Kinh Bất khả tự nghị giải thoát)  Long nữ
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dùng phép thần thông biến ngài Xá-Lợi-Phất thành thân nữ rồi nói : ‘’Thưa
Ngài Xá-Lợi-Phất ! Nếu Ngài chuyển được thân đàn bà đó, thời tất cả người
nữ cũng sẽ chuyển được. Như ngài Xá-Lợi-Phất không phải người nữ mà
hiện thân nữ, thời tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy là hiện thân nữ mà
không phải người nữ đâu. Vì thế, Phật nói : tất cả các pháp không phải đàn
ông, không phải đàn bà’ (55). 
          
* Đưc Phật thây được căn cơ từng người, từng loại, dù là địa ngục, suc sinh,
… để nhiếp dẫn, hóa độ thành Chính đẵng Chính giác. Việc định danh hiệu
cùng ‘cõi nước’ cho từng vị Phật trong vị lai cùng mô tả ‘cõi nước’ đó ra sao
(như đã trích dân trên), phai chăng đưc Thích Ca là đâng Thượng Đê toàn
năng.          
         
* Đưc Phật co đu ‘Lục Thông’ (56)  chẳng khác Thượng Ðế nơi Ki-Tô giáo :
‘Cha ta ở trên trời là đấng trọn vẹn, một sợi tóc trên đầu ngươi cũng đã
được đếm cả rồi, Cha ta nghe ra mọi điều kín nhiệm,…’.
          
* Trong Kinh Pháp Hoa, sau  khi dùng thí dụ ngôi nhà bị cháy, người cha
dùng  chước bảo bên ngoài có nhiều đồ chơi trân báu lạ lùng để các con ham
thích, chạy ra khỏi nhà, thoát bị cháy, Phật bảo ngài Xá-Lợi-Phất : ‘’Như Lai
cũng lại như thế, Phật là cha của tất cả thế gian,…, là cha của tất cả chúng
sinh’’, và Ngài dùng thí dụ nầy giảng đạo pháp (57). 
Những điêu  trên  dê  khiên  ta  liên  tưởng đưc Phật  Thích  Ca chính  là  vị
Thượng Ðế vì ‘Ðức Chúa Trời làm mọi sự được cả’ (Mac : 10-27). Nhưng,
có thật đức Thích Ca xem mình là Thượng Ðế chăng ?
           
         

      III.- Giải đáp đôi thắc mắc nêu trên :
         
Những thắc  mắc  nêu  trên  không  đến  nỗi  vô  căn  cứ.  Trong  quyển  ‘Les
Grandes Religions’ cũng nêu lên điều đó : ‘’Ngài Gautama không để lại một
cảo bản nào. Mọi lời dạy của Ngài trước tiên được truyền bá miệng bỡi môn
đồ. Thật khó lòng phân biệt được điều gì đúng hợp, chân truyền với giáo
thuyết ban đầu của đức Thích Ca với những luận giải và thêm thắt về sau’’
(58).           
Ngay cả Tâm Minh Lê Ðình Thám khi dịch và chú giải Kinh  ‘Thủ Lăng
Nghiêm’, trong phần ‘Lời sau cùng’ cũng đã nêu ra một số điểm nghi ngờ
trong Kinh và viết : ‘’Vì thế, nên chúng tôi nghĩ, những lời giải thích nầy, là
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do người viết sau đưa vào, hoặc có văn giải thích khác, bị bỏ sót và bị đảo
lộn’’(59) .          
Người viết từng cũng thắc mắc như thế. Người viết không biết tiếng Phạn,
tiếng Pali, cũng không biết tiếng Hán. Không rõ có quyển Kinh Phật nào
tiếng Việt đã dịch ngay từ tiếng Phạn hay Pali ? Thường đều dịch từ các bản
tiếng Hán, không rõ các dịch giả người Hán có thực sự hiểu và dịch đúng
theo nguyên bản tiếng Phạn hay Pali ? Người viết, dù cho có biết tiếng Hán
chăng nữa, cũng không hoàn toàn tin là các bản Kinh tiếng Hán đã phiên
dịch đung nguyên văn Kinh điển Phạn ngữ hoăc Pali ngữ. Thêm nữa, liệu
các Kinh điển tiêng Phạn, tiêng Pali co ghi thật đung lời Phật ? Ðiều nghi
ngờ nầy của người viết được Học giả Mạc Ðịnh Hoàng Văn Chí nói đến
trong tác phẩm viết dở dang ‘Duy Văn Sử Quan’, khi nêu ra những trường
hợp hiểu sai từ ngữ Hán trong một số lời, số câu vì cũng như mọi ngôn ngữ
khác, mỗi tiếng Hán cũng có nhiều nghĩa khác nhau và theo từng nghĩa mà
cách viết khác nhau, chẳng hạn như chữ ‘thương nữ’ trong câu thơ ‘Thương
nữ bất tri vong quốc hận’., Còn nhiều nữa nhưng xin không nêu ra đây ngại
quá dài dòng (60).           

Những thắc mắc trên khiến nguời viết không đọc và tin Kinh điền Phật giáo
(cũng như Ki-Tô giáo) hoàn toàn theo từ ngữ, theo kiến thức, theo lối ‘tôn
sùng Kinh điển’, lối mà Mạnh Tử xưa đã nói : ‘Tận tín thư, bất như vô thư’
(tin hết sách, chẳng thà không có sách). Người viết đã đọc Kinh điển Tôn
giáo và lời Phật, lời Chúa theo ‘cảm nhận’, do đó phát hiện ra ‘Lẽ Ðạo và
dòng tiến hóa của vạn hữu, giới hạn nơi nhân sinh’, điều mà có thể trước
nay người viết chưa thấy được đề cập. Do những cảm nhận đó, người viết đã
tự giải đáp cho mình đôi thắc mắc nêu trên. Những ‘giải đáp’ nầy không
nhằm ‘biện hộ’ cho Kinh điển và cũng chẳng thể cho là hoàn toàn đúng. 
          
1/- ‘Biện chứng Bát nhã’ và câu ‘Như thị ngã văn’           
         
-Ðức Phật đã quán chiếu một lẽ huyền nhiệm, diệu kỳ nào đó mà Ngài thấy
chưa thể nói ra minh thị tỏ tường, phần vì căn cơ thính chúng chưa thể lãnh
hội được, phần vì chưa đung  thời điểm nên noi ra. Đưc Phật dùng  ‘Biện
chứng Bát Nhã’ không phải để giải thích vũ trụ hiện tượng nầy mà để hướng
thính chúng thoát ra vòng hiện tượng của thế giới nầy, nhìn ra một thế giới
khác với thế giới hiện tượng, thế giới của Chân Không, cái trạng thái ‘vô sở
trụ’ cua con người. Đưc Phật bao A-Nan-Ða khi chép lai lời thuyêt pháp cua
Ngài nên viết là  ‘Như thị ngã văn’ (Như vậy, tôi được nghe) ở đầu mỗi
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quyển Kinh vì Phật nghĩ là đệ tử không nhớ thật đúng và trọn vẹn lời Ngài
và để tránh người sau đừng vì chấp vào lời Kinh mà hiểu sai lạc đạo pháp để
tạo khổ cho mình và cho người. 
         
-Ðức Phật vẫn công nhận cái ‘thực tại khách quan’ tức vũ trụ hiện tượng
nhưng Ðức Phật nhìn ra một thế giới khác chân thực, thế giới của bản thể,
của ‘chân tính’, thế giới ‘chân như’ và do từ cái thế giới ‘chân như’ đó mà
có cái thế giới hiện tượng nầy. 
Ðức Phật không bài bác cái ‘nguyên lý đồng nhất’ của luận lý triết lý hay
‘khoa học luận’ (épistémologie) cho rắng A là A chứ không là B hay C,.. Ở
thế giới hiện tượng nấy, A là A nhưng nơi thế giới Chân như đó, A vốn
không có hay có trong thể thái ‘một là tất cả, tất cả là  một’ (Nhất tức nhất
thiết, nhất thiết tức nhất). Lấy thí dụ dễ hiểu : Mỗi người chúng ta có một cái
tên, tên Hồng chẳng hạn. Cái tên đó không do chính ta đặt ra, cũng không
tiểu biểu cho cái ‘chân tính’ của ta. Cái tên đó do cha mẹ ta đặt ra, được nêu
rõ trong giấy khai sinh. Như thế, cái tên đó chỉ là một qui ước cần thiết trong
thế giới hiện tượng thôi. Thế nhưng cái tên đó luôn luôn trở thành cái gì
‘thực’ đối với ta, đối với cuộc đời và suốt cuộc sống cuả ta, ta bị quy thuộc
vào nó ; ngay cả lịch sử sau nầy cũng nhắc dến ta qua cái tên đó, (giả thiết ta
có những gì đó tốt hay xấu để lịch sử nhắc tới) Vậy trong cõi hiện tượng, nơi
cái thế giới qui ước nầy, cái tên vốn là một thứ không có thực, một thứ ‘giả
ảo’ lại trở thành rất ‘thực’ đối với ta và đối với cuộc đời. Trong thế giới hiện
thực, người mang tên Hồng là ông  Hồng chứ không là một người nào khác
mang một tên khác hay có cùng tên là Hồng. Nhưng cái tên Hồng đó thực ra
không có, mà chỉ là một tên gọi bắt buộc phải có để định danh, định tính,
định hình người đó thôi. Vì thế giới hiện tượng hay thế giới qui ước nầy vốn
vô thường, luôn luôn biến đổi do quy luật ‘nhân duyên sanh’ nên cái tên
Hồng do cha mẹ đặt cho, ta có thể sửa đổi sang một tên khác. Mỗi người có
thể thay đổi tên mình qua một số thủ tục pháp lý hoặc thay đổi quốc tịch, lấy
một tên khác theo quốc tịch nước ngoài. Ta cũng có thể tự đăt  một ‘tên
riêng’ cho ta, gọi là ‘bút danh, bút hiệu’ lúc ta sáng tác nên thứ gì, nhất là
trong văn học. Cũng co thể môt số người khác thấy một dị tật nơi ta (như
bàn tay có sáu ngón, chân đi cà-lết,…) rồi  không gọi tên thật của ta mà gọi
ta qua cái dị tật đó (ông sáu ngón, bà cà-lết,…), lâu ngày thành quen và ta
cũng nhận cái ‘tên theo dị tật’ đó là tên của ta. Nhưng dù đổi thay tên thế
nào thì con người đó vẫn lệ thuộc vào cái tên mình đã có hay đã chọn. Do
đó, người viết tạm gọi rằng :  ‘Hồng là tên ông A, nhưng ông A không là
Hồng nên cưỡng gọi là ông Hồng’, (61). Trong cõi hiện tượng, ta luôn luôn
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phải quy thuộc vào những cái ‘ảo’, còn cái ‘thực là ta’, hầu như ta không thể
biết. Cũng thế, thời gian là thực hay ảo, ta không biết rõ nhưng sự việc ‘ta
phải quy thuộc thời gian’ là điều có thực. 
          
Trong ‘Kim Cang, Gươm báu chặt đứt phiền não’, Sư Nhất Hạnh đã giảng
giải dông dài về cái ‘Biện chứng bát nhã’ nầy, đã viết một đoạn như sau :
‘’Ví du như khi ta nói ‘cái bông vàng’ thì bông vàng là một pháp. Và để
không kẹt vào khái niệm về bông vàng thì ta nói bông vàng không phải là
một tự thể riêng biệt, nó do những yếu tố không phải bông vàng làm ra, do
đó không có cái pháp bông vàng riêng biệt. Nói như vậy là để vượt ra cái
tướng (cái pháp) bông vàng, nhưng rồi ta cũng có thể bị kẹt vào cái không
tướng (cái phi pháp) bông vàng. Vì vậy ta phải vượt luôn ý niệm về Không
phải Pháp. Cho nên trong Biện Chứng Bát Nhã, ta thấy rõ có ba giai đoạn :
bông hường không phải là bông hường cho nên mới là bông hường. Cái
bông thứ ba nó rất khác với cái bông thứ nhất. Vì vậy Bát Nhã mới nói tới
Không Không (Sunyata Sunyata) để giúp ta vượt thoát cái ý niệm về không.
Và người tu, trước khi tu thấy sông là sông, núi là núi, trong khi tu thì thấy
núi không là núi, sông không là sông và sau khi tu thì lại thấy núi là núi,
sông là sông. Bây giờ núi và sông rất là tự do. Cái tâm mình vẫn sống với
sông với núi nhưng không còn bị  ràng buộc gì cả. Thành ra cái thứ ba cũng
là có. Nhưng cái có nầy nầy không phải là cái có của cái thứ nhất mà là cái
có trong màu nhiệm, cái có trong tự do mà mình gọi là Diệu Hữu. Diệu hũu
không phải là hữu. Tuy gọi là có nhưng không phải là cái có mê lầm như
ngày trước. Bụt cũng thấy bông hồng, nhưng bông hồng của Bụt rất mầu
nhiệm, đó là bông hồng của Diệu Hữu, còn bông hồng của chúng ta có thể
là bông hồng của Hữu và bông hồng đó còn chứa đầy những khái niệm sai
lạc. Khi Bát Nhã nói tới Không thì đó là cái Không rất màu nhiệm, không
phải cái không trái với cái có. Ðó là cái Không đã vượt ra khỏi cái có và cái
không  của tương đối, của thế giới mê lầm trên kia. Cái Không ấy gọi là
Chân Không (True Emptiness). Chân Không thì không phải là không. Chân
Không rất là màu nhiệm nên gọi là Diệu Hữu’’(62). 
Người viết không hoàn toàn đồng ý như thế. Lời giải thích của Sư nghe thú
vị, cao kỳ nhưng đưa vào rắc rối trong nhận thức cũng như không giải quyết
được gì mọi đau khổ thế gian. Giải thích như thế thì không cần gì đến khoa
học vì khoa học là môn ‘chấp’ vào pháp tướng nhiều nhất. Người viết nghĩ
dù không tu, dù trước khi tu hay đang tu hoặc sau khi tu thì núi vẫn là núi,
sông vẫn là sông. Sống không thể không có tướng, tướng nơi mình và nơi
các pháp. Dù  con người có đạt đến cái ‘Không màu nhiệm’ thì nơi cõi sắc
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tướng, vẫn có thân tướng, thân pháp nơi mọi sự mọi vật khác. Có thể ‘trong
khi tu’ (nơi đây là khi vào Thiền) , người tu nhận ra rằng ‘núi, sông’ không
là thực thể mà chỉ là kết hợp do nhân duyên sanh ; đấy chỉ là cái ‘nhìn’ của
người tu về mặt tri thức, chứ tự chúng vẫn là núi, là sông. Khi bảo ‘Bây giờ
sông và núi rất là tự do’, đoạn nầy không rõ Sư muốn nói sao, cái ‘tự do’ đó
có thể chỉ là theo cái nhìn của người đang tu chứ không hẳn tự chúng vì nếu
ta ‘đang tu’ mà phải leo qua núi, băng qua sông thì chúng ta cũng không thể
nào ‘tự do’ xem chúng không có thực được. Câu ‘Cái Tâm mình vẫn sống
với sông với núi nhưng không còn bị ràng buộc gì cả’  có nghĩa thế nào ?
Thế nào là  ‘sống cái tâm mình với sông, với núi’ ?  (63) . Khi Sư bảo ‘cái
bông hồng thứ ba’  rất khác với cái ‘bông hồng thứ nhất’ và ‘cái bông hồng
thứ hai’ để ‘giúp ta vượt thoát ý niệm về không’. Ðiều nầy, theo người viết,
Phật muốn bảo ‘không nên trụ vào hữu  cũng không trụ hẳn vào vô’.  Trụ
vào một bên nào cũng không đúng, vì nơi Thế giới Bát Nhã, Vô và Hữu,
Không và Sắc không còn phân biệt, cả hai đều là Nhất Thể. Bám trụ vào bất
cứ gì, xem đó là vĩnh viễn chắc thật là rơi vào vòng vô minh. Xin xem thêm
Chương ‘Nghiệp : Biệt Nghiệp-Cộng Nghiệp’ đoạn noi vê ‘Hữu Ngã - Vô
Ngã’. 
          
Người viết nghĩ rằng Ðức Phật dùng ‘Biện chứng Bát Nhã’ để nói lên cái
‘Tính Không’ cái ‘Ban Lai Vô Nga’ của mọi sự mọi vật, điều mà thính chúng
khó lòng lãnh hội. Vì trong thế giới hiện tượng, mọi thứ đều ‘có’ nhưng
lại ‘chứa cái Không’, mọi thứ đều ‘ảo’ vì biến đổi vô thường nhưng lại
trở thành ‘thật’ trong cuôc sông như cai tên mỗi người đã nói trên. Làm
sao nhìn ra được cái ‘ảo’ trong cái ‘thật’, cái ‘không’ trong cái ‘có’, đấy là
điêu kho khăn vô cùng đôi với tât ca mọi người. Những từ ‘Không, Chân
Không, Vô Ngã, Tanh Không’ là những từ răc rôi nhât, thường gây tranh
luận. Người viêt đã nhiêu băn khoăn vê những từ đo và đã ‘giai đáp’ cho
mình, nhưng chưa trình bày nơi đây. Đê cập đên những từ đo, phai đê cập
đên bao chu đê khác như : ‘Không-Săc, Chân Không-Diêu Hưu, Thê-Tương-
Dụng, Nhân Duyên sanh,….’.(xin xem các chương sau).
          
Theo người viết, cái  ‘Biện chứng Bát nhã’  không chủ ý nói như sư Nhất
Hạnh. Phật nói đến cái thế giới mà mọi pháp đều đạt được cái thể tánh của
mình, nghĩa là không còn bị ràng buộc, chi phối bỡi sắc tướng nữa, đấy là
cái thế giới vô ngã, vô tướng, vô pháp, cảnh giới ‘phi hiện tượng’. Nhưng từ
cái thế giới vô ngã, vô tướng, vô pháp đó sang thế giới hiện tượng thì mọi
ngã, mọi tướng, mọi pháp được cấu thành. Câu ‘’Như Lai nói ba mươi hai
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tướng, tức chẳng phải là tướng, mà gọi là ba mươi hai tướng’’, theo người
viết được hiểu giản dị như sau : ‘Nơi thế giới chân không, không có ba mươi
hai tướng, không có thứ gì được gọi là tướng, sang thế giới hiện tượng thì
mọi thứ được ‘sắc tướng hóa’ nên mới gọi là ba mưởi hai tướng’’.  Câu :
‘’Phật nói Bát-Nhã-Ba-La-Mật, tức chẳng phải Bát-Nhã-Ba-La-Mật, ấy gọi
là Bát-Nhã-Ba-La-Mật’, người viết hiểu là : ‘’Nơi thế giới Vô Ngã, thế giới
Chân Không, không có cái được gọi là ‘Bát-Nhã-Ba-La-Mật’, nhưng nơi thế
giới hiện tượng thì cái Bát-Nhã-Ba-La-Mật vốn vô tướng đó lại trở thành
hữu pháp, hữu tướng nên gọi là có pháp Bát-Nhã-Ba-La-Mật’’. Vì thê, theo
Kinh Viên Giác, còn mong cầu Viên Giác thì không thể nào được Viên Giác
vì còn mong cầu là còn vọng huyên, còn xem Viên Giác là săc tướng và còn
châp vào pháp tướng là còn trong phạm trù đôi đãi, không thể nhìn ra được
cái Tánh Không, cái Vô Ngã cua vạn pháp.   Co thể hiểu  ‘biên chưng bat
nha’ nầy noi lên tính cách ‘bât tuc’ cua ngôn ngữ. Không thể dùng ngôn ngữ
bình thường để noi đên những điêu vượt ra ngoài kha năng hạn hẹp cua ngôn
ngữ. Ta chỉ tạm dùng ngôn ngữ mà noi đên những điêu cao xa, huyên nhiệm,
như Lão Tử đã bao :  ‘Đao kha đao phi thương Đao, Danh kha danh phi
thương danh’.  Cái ‘Biện chứng Bát Nhã’ mà Phật dùng trong khi thuyết
pháp, theo nguời viết chỉ nhằm nói lên sự khác biệt, sự trái nghịch giữa hai
thế giới : ‘Thế giới Chân Không, vô pháp, vô tướng’ và ‘thế giới hiện thực,
thế giới sắc tướng với vô vàn pháp tướng’’. Chính cái thế giới vô pháp, vô
tướng ấy mới là thực và là nguồn gốc phát sinh ra cái thế giới ‘ảo’ hữu pháp,
hữu tướng. Nơi con người cung co săn hai canh giới đo : canh giới Tánh
Không, canh giới Vô Nga, canh giới Như Lai  ̃ luc ta ‘ngộ’ ra được cái Tâm
Không, cái Tâm Vô sở trụ và canh giới hiện thưc với muôn nghìn săc pháp
nơi ta (như tâm thân xác cua ta,..) cùng bên ngoài ta (vu trụ hiện tượng). Lìa
bo được Lục căn, Lục trần, tom lại lìa bo được mọi săc pháp là ta đạt được
canh giới Như Lai, canh giới Vô Ngã dù ta vân sông nơi vu trụ săc tướng.
          
Mọi thuyết pháp của Phật là trụ vào cái thế giới vô pháp vô tướng để nói
đến thế giới hữu pháp, hữu tướng.. Cái thế giới mà Phật nói đến trong các
lần thuyết pháp chính là cái ‘thế giới vô sở trụ’, trong đó, con người và loài
người không còn trong phạm trù sinh vật lý, không còn trong môi trường sắc
tướng  như hiện nay. Phật muốn hướng dẫn thính chúng hướng đến cái trạng
thái ‘vô sở trụ’ đó để được sống đời đời mà con đường dẫn dến đó là phải tu
luyện để phá bỏ cái Tâm phân biệt, không còn chấp mọi pháp tướng nơi con
người trong cộng đồng nhân loại hầu không gây khổ cho cuộc sống mình và
cho cuộc đời, nghĩa là thoát khoi qui luật ‘Nhân Duyên sinh’, thoát được cái
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‘Tất định,qui luật’ nơi thế giới hiện tượng.  Phật dùng cái ‘Biện chứng Bát
Nhã’ để chỉ hướng đến thế giới ‘Ðại Viên Cảnh’ đó. Có thể dẫn chứng lời
Phật ‘’Nhìn theo tay ta để thấy mặt trăng chứ mặt trăng không ở tay ta’’ ;
trong câu nầy, ‘mặt trăng’ có thể dùng nói về cái ‘bỉ ngã’ (bờ bên kia), ám
chỉ cái thế giới ‘bát nhã ba la mật’, cái thế giới ‘vô sở trụ’ đó. (lời nầy của
Phật thường được giảng là : tay chỉ  là phương tiện).  Ðạt được cảnh giới ‘vô
sở trụ’ đó là đạt được cái  ‘Viên giác tính’ nghĩa là đã diệt hết mọi vọng
huyễn : ‘’Này Thiện-Nam ! Tất cả các cảnh vật huyễn hóa của chúng sanh
đều sanh trong tâm Viên Giác mầu nhiệm của Như-Lai. Các pháp hư huyễn
có diệt mà tánh viên giác vẫn không diệt….Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì
cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó diệt luôn. Ðến khi các huyễn cảnh
đều diệt hết thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện’’ (64).  Còn trụ
trong vòng hiện tượng thì tất cả đều huyễn tưởng, kể cả cái Tâm Viên Giác,
cái Bát Nhã Ba La Mật, điều nầy Phật đã nói : ‘’Bỡi đối với vọng huyễn mà
nói ‘Viên Giác’ nên Viên Giác cũng trở thành vọng huyễn, vì còn ở trong
vòng đối đãi vậy. Ðến cảnh giới nầy, nếu nói ‘có Viên giác’ thì chưa rời
vọng huyễn đã đành, mà nói là ‘không Viên giác’ thì cũng chẳng rời được
vọng huyễn’’. Thế nên, các vọng huyễn đều phải bị diệt hết rồi mới gọi là
Viên Giác’’ (65).  Đoạn ‘Tất ca cac canh vât huyên hóa cua chung sanh đêu
sanh trong tâm Viên giac mâu nhiêm cua Như Lai’ (trích trên) cho thây, tât
ca đêu sinh ra từ tâm Viên giác, vậy tâm Viên giác là nguồn gôc phát sinh ra
tât ca Diệu hữu và tâm Viên giác không hê bị diệt vì tâm Viên giác vôn là
‘phi hiện tượng’. Với câu đo cua Phật thì, theo người viêt, chính cái Tâm
Viên Giác là cội nguồn làm phát sinh cõi săc tướng tưc Vu trụ hiện tượng.
Vậy, cái ‘Tâm Viên Giác’ đo đồng nghĩa với vị Thượng Đê trong các Tôn
giáo độc thần.
Năm trăm năm sau, Jésus cũng đã dùng cái ‘Biện chứng Bát nhã’ nầy -nếu
có thể gọi như thế- để báo biểu Tin Lành, khuyên con người nên buông bỏ
mọi thứ pháp về của cải, quyền uy, chức vị,… để luôn luôn ‘tĩnh thức’ hầu
đón nhận cảnh giới Thiên Ðàng sẽ đến vi ‘của cải, quyền uy, chức vụ,…’
cũng là huyễn cấu, không chắc thật. 
          
2/-Thế giới mười phương…, Ba mươi hai tướng tốt :   Chính vì an trụ
trong cái thế giới ‘Chân Không’ đó mà lúc Phật thuyết pháp, thính chúng
thấy thế giới mười phương như hiện ra trước mắt và thấy rõ 32 tướng tốt
cùng 80 vẻ đẹp nơi Phật. Cái thế giới mười phương cùng các tướng tốt và vẻ
đẹp của Phật chỉ là hình ảnh ẩn dụ, tất cả đều là ‘tâm cảnh’ chứ không phải
cái thấy bằng mắt cùng những cảnh hiện thực. Thính chúng đã thấy tất cả
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những thứ đó bằng tâm tưởng của mình. Chẳng khác khi Bà Nội kể chuyện
thần tiên hay ma quỷ cho các cháu nhỏ ; các cháu nầy như thấy đang sống,
đang hình dung ra cái ‘thế giới thần tiên hay ma quỷ’ đó nơi mình mà thích
thú hay run sợ. Những ẩn dụ’ đó nhằm nói lên cái  ‘công năng thắng diệu
của Như Lai dùng để giáo hóa chúng sinh’  (66).  Hơn nữa để chứng minh
lời Phật là phải ‘ly’ tất cả mọi tướng dù là tướng tốt đến mấy, mới nhìn ra
hay mới ứng nghiệm được cảnh thế Như Lai.
          
3) Môi lần thuyêt pháp, Đưc Phât không trụ mình nơi hiên thân Ngài mà
trụ nơi Tinh thê Chân Như, ở Như Lai thê, ở trang thai Vô Ngãã  mà Ngài
đã nhìn ra sau khi đăc đạo. Do đo, Ngài hướng dân thính chung cùng hướng
vê canh giới Như Lai, canh giới Vô sở trụ, canh giới phi hiện tượng đo. Do
đo, Ngài co nhăc đên vô sô Phật thời quá khư, thời vị lai cung chỉ nhăm
chưng to răng cái Tính Thể Như Lai luôn thường hăng, bât biên khăp nơi nơi
dù ở măt đât nầy hay một thê giới nào khác, ca Tam thiên Đại thiên thê giới
đêu cùng trong trạng thái Như Lai đo. Trong cái trạng thái Vô Ngã, Như Lai
đo, dù là người, dù là Trời, A Tu La hay Dạ Xoa, vua Rồng, thần Răn, dù
chung sanh ở Địa ngục,…cung sẽ trở vê với canh giới đo một khi biêt tu
chưng, nhìn ra cái phù du cua cõi hiện tượng, biêt sông với cái nhìn vô ngã
nơi mình và nơi mọi pháp. Trong Kinh Pháp Hoa, phâm ‘Như Lai tho lương
‘ thư mươi sau, đưc Phât nhăc lai ba lân câu : « Cac ông phai tin hiêu lơi
nói chăc thực cua Như Lai » (trang 384). ; « Đưc Như Lai dùng phương tiên
đó giao hóa chung sinh »  (trang 388) ;  « Phương phap cua cac đưc Phât
Như Lai đêu như thế, vì đô chung sinh đêu thực chăng dôi » (trang 390) ;…
Qua những lời trên, ta thây Phât Thich Ca luôn nhân danh ‘Đưc Phât Như
Lai’ mà thuyết phap đê noi đến cai ‘công năng thăng diêu’ cua Như Lai
thêể.  Đưc Phật không nhân danh mình là ‘Thích Ca Mâu Ni’ mà luôn nhân
danh là ‘Như Lai’ để thuyêt pháp (trong Kinh điển, Phật co dùng từ ‘Ta’ thì
từ nầy nên quan niệm là Phật ám chỉ Như Lai Thể chư không phai chính
Ngài). Điêu nầy cung giông như Chua Jésus luôn nhân danh ‘Cha ta trên
trời’ mà noi với đệ tử và mọi người chư Chua Jésus không bao mình là Đưc
Chua Trời. Cung do điêu nầy nên tât ca các Phật đời quá khư cung như đời
vị lai, tât ca đêu là Như Lai,. Đưc Thích Ca noi đên hăng hà sa sô Phật với
bao tên khác nhau, chung quy cung chỉ là những vị Phật tưởng tượng nhăm
noi đên cái ‘Như Lai’ đo thôi. Cung do điêu nầy mà ta thây trong quá khư
cung như trong vị lai hăng hà sa sô Phật, trong luc đời hiện tại chỉ một vị
Phật duy nhât là Đưc Thích Ca Mâu Ni. Biên chưng bat nhã qua cach lâp
ngôn cua Đưc Thich Ca nhăm hương dân thinh chung nhìn ra cai Tinh
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Thê Như Lai, cai canh giơi vô sở trụ cua Như Lai vì luc đat đươc cai Tâm
vô phân biêt, cai Tư Tanh, cai canh giơi Như Lai thì tât ca moi chung
sanh dù bây giơ thuộc coi nào, cung đêu trở thành Phât, nghia là nhâp
vào Như Lai Thê, đêu trong trang thai ‘phi hiên tương’. Sư Nhât Hạnh,
qua các giang giai trên, theo người viêt, hầu như chưa để ý đên điêu nầy.
          
4/- Sự trở lại làm người của Bồ Tát Hộ Minh : Khi Trần Kim Vy nói là
Ðức Phật do đức Hộ Minh Bồ Tát hóa thân, đầu thai vào hoàng hậu Cu-Đà-
La, điêu nầy co thể suy diên là Hộ Minh Bồ Tát đã đạt được Như Lai thể, co
nghĩa trạng thái ‘vô sở trụ’ nên mới có thể ‘hóa thân’ trở lại thân tướng con
người nơi thái tử Tât Đạt Đa trong cõi thê trầm luân. Hơn nữa, Bồ Tát Hộ
Minh vôn là tiên kiêp cua Thích Ca, nay hoa hiện thành người qua Hoàng
hậu Maya để sinh ra thái tử Tât Đạt Đa. Ðiêu nầy cung giông như Thánh
Linh cua Thượng Ðê  nhập vào Mẹ Maria để sinh ra Chua Jésus và chính
Chua Jésus cung đã được Thánh Linh Ðưc Chua Trời nhập thể vào mình
hầu rao giảng Tin Lành cho mọi người biết hướng về cảnh giới ‘vô sở trụ’
của Ðức Chúa Trời. 
Chung ta co thể đăt câu hoi : ‘’Tai sao Thương Đế toàn quyên toàn năng lai
không trực tiếp tao ra Jésus băng môt lơi ‘phan’ hay băng môt phép màu
nào khac mà phai mươn qua Thanh Linh và cho thiên sư Gabrielle bao biêu
cho mẹ Maria và Joseph ?’’. Cung thê, ta co thể nêu câu hoi : ‘’Bô  ̀ Tat Hô
Minh, ở trang thai Như Lai Thê, luc hóa thân qua Hoàng Hâu Maha-Maya
đê sinh thành thai tử Tất Đat Đa đê phai qua bao năm trơi mơi giac ngô
đươc chanh phap, thế thì tất ca công phu tu chưng đê đat qua vi Bồ Tat, đat
đươc Chanh đăng chanh giac cua Bồ Tat Hô Minh không con, hay bi tiêu
tan hết ca sao đê thai tử phai lao đao bao năm trơi cho đến luc thiên đinh
nơi Côi Bồ Đê mơi đai ngô đê trở thành đưc Phât Thich Ca Mâu Ni?’’
Không một Kinh điển, không một luận giang nào giai thích điêu nầy. Do
cam nhận, người viêt giai thích như sau : Thượng Đê cung như Như Lai Thể
ở trạng thái hư không, trạng thái ‘phi hiện tượng’, luc đã tạo nên co  ̃ ̃i hiện
tượng (xem Chương Sáng Tạo và chương ‘Không-Săc) thì muôn tạo ra thư
gì khác đêu phai qua một săc tướng (dưc me Maria, hoàng hậu Maha-Maya)
chư nơi cõi hiện tượng, không co bât cư thư gì xuât phát từ hư không (xem
chương Sáng Taọ). Bồ Tat Hô Minh, lúc từ bỏ dang tồn tai Bồ Tat, hóa
thân thành người (thai tử Tât Đat Đa), sống trong vòng hiện tượng, thi
phai bi chi phôi bơi nhưng đăc điểm, nhưng đăc tinh cua dang tồn tai
người nên thai tử Tât Đat Đa phai qua bao năm dài mơi giac ngô để trở
lai trang thai Bồ Tat cua Hô Minh xưa kia và từ đó đat đươc Chanh
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đăng, chanh giac. Nghe ra khó tin nhưng trên diễn trình Tiến hóa, loài
người sẽ đạt được điều huyền nhiệm nầy lúc cái Biết phân biệt trở về với
nguyên sơ Cây Sự Sống, có nghĩa nói theo từ ngữ Phật giáo là con người đạt
đến cái ‘Trí huệ Bát nhã’, cái ‘Tâm bất nhị’, cái ‘Bình đẵng tánh trí’, cái
‘Viên Giác tính’ để dù luôn sống trong cõi sắc giới nhưng không chấp vào
bất cứ tướng, bất cứ pháp nào vì trạng thái ‘bất nhị’, trạng thái ‘Bát Nhã’,
trạng thái ‘Viên giác’ là trạng thái ‘phi hiện tượng’ .
Những trường hợp được xem như là ‘phép lạ’ luc ta thành tâm cầu nguyện
Đưc Mẹ hay Bồ Tát Quán Thê Âm, thì không phai Đưc Mẹ hay Quán hê Âm
hiện ra băng xương băng thịt mà chỉ mượn qua một săc tướng, một vật thể
nào đo (một âm thanh hướng dân, một người lạ măt đên với ta, một bình
nước như nước ở Thánh địa Lộ Đưc, một trẻ em, một bà lão,….) để ta băt
găp một cái ‘duyên’ (thuận duyên) phá bo hay hoa giai cái ‘nghịch duyên’
mà ta đã phai găp (chữa lành một chưng bệnh mà y học bo tay, giup ta tránh
được một rui ro lạ ky, …). Dĩ nhiên, trong những trường hợp nầy, ,người viêt
noi theo Đưc Tin chư không theo Luận lý khoa học. Chính Đưc Tin hay
Thánh Linh hoăc cái Tâm Không nơi ta (phần Vô Thưc nơi môi người) đã
cho ta găp được những trường hợp hi hữu đo. Đưc Tin nầy do từ Thánh Linh
hay cái ‘Phật Tâm’ nơi ta trổi dậy soi sáng, hướng dân ta mà ta không nhận
thây băng ý thưc ; ta hành động theo cái ‘Vô thưc’ nơi ta và kêt qua hành
động đo xem như một phép lạ, một ơn trên. Cái Vô Thưc đo nơi ta lại là
chính phần tồn thân cua Thượng Đê, cua Như Lai Thể nơi ta. (xin không
hiểu Vô Thưc theo quan điểm cua S. Freud).  Do sư ‘trổi dậy’ cua Vô Thưc
qua Đưc Tin cua ta, phần tồn thân cua Thượng Đê, cua Như Lai Thể nơi ta
soi sáng ta hay đem đên cho ta một niêm tin mãnh liệt vê măt tâm hồn để từ
đo một ‘linh lưc’ (force divine) màu nhiệm nào đo xua đuổi mọi thư đã anh
hưởng không tôt vào ta. ‘Phép la’, nêu muôn gọi như thê,  ̣ phát sinh ngay từ
ta qua Đưc Tin cua ta nhưng thể hiện ra lại phai qua một săc tướng nào đo
cua cõi hiện tượng như người bệnh được uông một bình nước tại Lộ Ðưc
(Lourdes) hay một người đang chết đuối bỗng vớ được một mảnh váng bềnh
bồng nơi biển sau khi đã cầu xin Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu mình.        
          
5/- Ðức Phật không trở lại triều chính : Ðức Phật hẳn biết khi trở lại với
triều chính sẽ lên ngôi kế nghiệp phụ hoàng và sẽ ứng dụng đạo pháp mình
để giải trừ đau khổ cho thế gian. Ngài từ chối việc nầy vì Ngài thấy rõ vô
minh còn dày đặc, ánh sáng Ðạo pháp của Ngài chưa thể xóa tan cái vô
minh của thế tình, thế sự. Dân trí Ấn Ðộ và toàn nhân loại chưa thể một sớm
một chiều có thể sống với cái ‘Tâm bát nhã’ như Ngài. Không có một phép
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lạ, một chiếc đủa thần nào xóa tan được ngay cái thế dạ nhân hoàn. Ðạo
pháp của Ngài có thể khiến một người độc ác như vua A-Xà-Thế quy y tam
bảo nhưng cả thế gian nơi vũ trụ hiện tượng nầy không thể nhất tề ‘quy y
tam bảo’ được mà phải qua một quá trình sinh hóa dài lâu mới đạt được cảnh
giới ‘vô sở trụ’ như Ngài đã thấy. Chính riêng Ngài cũng phải qua những 6,
7 năm trời mới chứng nghiệm được cái cảnh giới Niết Bàn. Ðấy là điều được
nói qua câu : ‘Lý tuy đốn ngộ, sự nãi tiệm trừ’, không rõ là lời Phật hay lời
của soạn giả nào. Con đường Ðạo pháp – cái Lý- thì thấy rõ rồi đấy nhưng
còn cái Sự, tức mọi sự việc thế gian phải tuần tự được giải trừ dần mới đạt
được trạng thái  ‘Lý Sự viên dung vô ngại’  tức cảnh thế Như Lai của đạo
pháp. Vì thế Ngài chỉ nói mà không viết. và không trở lại triều chính sau khi
đắc đạo. Ðức Phật thấy rõ diễn tiến nhân sinh còn phải trải qua bao giai đoạn
gay go, cam khổ chứ chưa thể được thực hiện ngay dù Ngài có tận tâm tận
lực thực hiện đạo pháp của Ngài. Trong khi chờ đợi diễn tiến tiến hóa của
nhân sinh hội đủ điều kiện để ‘tự giải thoát’ đươc qua quá trình thời gian,
Ngài báo biểu cảnh giới Chân Như sẽ đến để con người hướng về đó mà tu
chứng, tự mình cùng giúp đồng loại tránh được khổ đau. Sau nầy, Chúa
Jésus cũng cùng một trường hợp như Ngài. Với sự ngưỡng mộ nhiệt thành
của đông đảo quần chúng, sao Chúa không làm một cuộc Cách Mạng bạo
động để giải phóng dân Do Thái khỏi thống trị quyền La Mã mà đành nhận
chịu chết đau thương ? Chúa biết rõ thời thế chưa thể cho phép Ngài làm
công việc đó. Dân trí Do Thái cũng như nhân loại lúc bấy giờ chưa đạt được
thời điểm phù hợp cho một việc làm như thế. Vả cũng như Ðức Phật ngày
trước, Chúa chỉ là một nhà tư tưởng hơn là một chiến sĩ Cách mạng về mặt
chính trị và Chúa cũng chỉ nói mà không viết. Judas đã phản Chúa, có lẽ
nghĩ rằng Chúa bị bắt, bị giết sẽ gây ra công phẫn nơi quần chúng và quần
chúng sẽ nổi dậy chống lại cường quyền La Mã. Judas lầm nên đã phải tự tử
sau đó. 

6/- Tóm lại, theo thiển ý người viết, không nên hiểu Kinh điển qua từ ngữ,
qua cái tri thức phân biệt, giải thích, biện luận nầy nọ, cũng không bằng cái
óc dễ tin, dễ nhận hời hợt rồi sinh ra mê tín, dị đoan,  mà nên đọc Kinh điển
bằng ‘tâm cảm’ để từ đó cảm nhận những sâu xa, vi diệu của lời Phật.
Ðọc bằng ‘tâm cảm’ trước rồi mới lý luận, biện bác rạch ròi, tìm ra
nhưng gi giẩn kin đằng sau từ ngư để nhận thây cam nhận cua minh có
cơ sở chứ không là lối tin dễ dãi, mơ hồ. 
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Theo chúng tôi,  tất cả lời  Phật,  tất cả những thí dụ Phật nêu ra đều
thường chỉ là ‘ẩn dụ’. Ðọc Kinh Phật là nhìn qua những ẩn dụ đó. 
          
Lời Phật, qua các Kinh điển có luộm thuộm, dài dòng, trùng lặp, thực ra chỉ
để nói lên cái ‘cốt tủy’ thôi. Cái cốt tủy đó là cái gì ? Dù dùng nhiều thí dụ,
dù có dùng từ ngữ khác nhau,(qua các Kinh điển), có nói đến những điều
huyễn hoặc, có nói đến Tam thiên đại thiên thế giới, có nói đến những thần
thông biến hóa,  có nói  đến Lục thông,  đến Kiếp,  đến nghiệp,  đến Nhân
duyên sanh, đến đau khổ,… chẳng qua chỉ là phương tiện –vô lượng phương
tiện lực- ; tất cả lời Phật đều quy về nói rõ cái ‘Tánh Không’ của mọi pháp,
của cõi vũ trụ hiện tượng nầy, cái Tánh Không được gọi là ‘Pháp tánh, Bản
Thể, Tự Tánh, Chân diện mục, Chân tâm. ‘. Không nhìn ra và không sống
với cái ‘Tánh Không’ đó thì mải miết trong vòng đau khổ, không thể thoát
vòng ‘sinh tử luân hồi’. Nhưng làm sao nhìn ra và sống cái Tự Tánh đó ?
Cách thức tốt nhất là phải ‘kiến tánh, phải ‘trực chỉ chân tâm’, phải ‘ứng vô
sở trụ’, phải thoát cả ‘sự chướng’ và ‘lý chướng’., đấy là’phương tiện duy
nhứt’ –vô lượng phương tiện nhưng chung quy chỉ một phương tiện, đấy là
pháp ‘Ðại Thừa’ mà do căn cơ chúng sinh nên phải  nói thành ‘tam
thừa’ (Thanh Văn thừa, Duyên Giac thừa, Phật thừa). .  Nhưng, còn bị
buộc ràng bỡi hiện tượng, con người không thể ai cũng ‘trực chi chân tâm’
‘kiến tánh’, ‘ứng vô sở trụ’ được. Do đó phải qua công phu tu tập triền miên
theo Bát Chánh Ðạo. Nhưng chưa hẳn, tu tập theo Bát Chánh đạo’ mà có thể
‘kiến tánh’, hơn nữa, đấy chỉ áp dụng cho từng cá nhân chứ không thể nhất
tề áp dụng cho toàn thể chúng sinh, tức cho chung  chủng loại người. 
          
-Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp vốn không có thực nơi thân thể
đức Phật mà chỉ nói lên  vẻ đẹp lúc đã thành  Phật, nghĩa là lúc sống được
cái Tánh Không nơi mình. Đưc Phật luc thuyêt pháp đã trụ vào ‘Như Lai
Thể’, cái Như Lai Thể đo hiện ra nơi đưc Phật nên thính chung hầu như thây
ca ‘Tam thiên đai thiên thê giới’ hiện vê. Chính cái Tánh Không, cái Chân
Như Thể làm thay đổi câu truc hình thể con người mai nầy luc tât ca cùng vê
với Thể Chân Như đo, đây là  ‘giơ muôn vât đôi mơi’  nơi lời Jésus.  Ðiêu
nầy sẽ được nói rõ hơn trong phần III sách nầy. 

-LụcThông và những phép thần thông cũng chỉ là những gì sẽ đến một khi
con người sống được cái Tánh Không đó, tức là đã thành Phật.
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-Nêu ra rất nhiều vị Phật đời quá khứ và vị lai mà không nêu ra một vị Phật
nào trong đời hiện tại, đức Phật chỉ nhằm hướng chúng sinh nhìn ra  cảnh
giới Phật lúc khởi nguyên và lúc chung cục của diễn tiến nhân sinh và vũ trụ
hiện tượng, nơi đã  khởi sinh và nơi sẽ về của cái Tánh Không theo đạo học :
‘Tất cả là một,.một trong tất cả’ và ‘từ Một trở về trong Một’. 
         
-Khi mô tả ‘cõi nước’ của từng vị Phật vị lai nào cũng  ‘đất bằng phẫng,
không lồi lõm, khe lạch, núi sông, cây cối trang nghiêm, hoa mạn đà la
thơm lừng, rải khắp, nào tháp báu, nào nhà cửa vàng bạc, ngọc lưu ly,…’,
mới nghe qua khó tin, cho là huyễn hoặc, mê tín nhưng, theo người viết, đức
Phật (nếu quả là lời Phật) muốn dùng những điều đó nói lên gì ? Có thể, đức
Phật muốn nói đến cái thế giới sẽ đến với loài người, không còn ‘sự chướng,
lý chướng’  (khe lạch, núi sông), tất cả đều ‘bình đẵng’ (mặt đất bằng phẵng)
. Bạn đọc sẽ nghĩ rằng người viết biện hộ cho lời Kinh, thực ra đấy chỉ là
‘cam nhận’ cua người viêt thôi. Tât ca những điêu nầy cung chỉ là ‘phương
tiện’ giup thính chung các cõi nhìn ra canh giới Chân Như để từ bo  ̉mọi tham
ái, để sông với cái Tánh Không, như người cha đã dùng nào xe hươu, xe dê,
xe trâu để các con ham thích mà chạy ra khoi căn nhà đang bị cháy (67).
           
-Câu ‘Ta là cha của mọi chúng sanh’ của Phật, không có nghĩa ‘Thích Ca
là Cha mọi chúng sanh’ mà chi muốn nói ‘chinh cai Phât tinh, Phât Tâm,
cai Như Lai Thê mơi là Cha moi chung sanh’. Ðạt đến quả vị Phật là nhập
vào với Thượng Ðế, là sống cái trạng thái Tánh Không của Thượng Ðế’
Cũng thế, Jésus không bao giờ nói mình là Thượng Ðế mà chỉ xưng mình là
‘con của Cha ta ở trên trời’. Phật cũng là ‘ngôn sứ’, là ‘thừa sai của Thượng
Ðế tức của cái Tánh Không, cái Chân Như Thể, đến thế gian báo biểu cái
cảnh giới Chân như cảnh giới vô sở trụ, cảnh giới Chân Không tức cảnh giới
của Thượng Ðế. Không phải Thích Ca là Thượng Ðế mà chính cái ‘trạng
thái Phật’, cái Phật Tính, Phật Tâm, cái Tánh Không, cái ‘Như Lai Thể
mới là Thượng Ðế.  Do đo, đưc Thích Ca không nhân danh mình là Thích
Ca, là Phật mà chỉ nhân danh ầ Như Lai mà ̉ thuyêt pháp.

Giải thoát rốt ráo nơi lời Phật là ‘giải thoát vòng sinh tử luân hồi’ nghĩa
là không còn sanh, không còn chết. Nhưng nơi cõi tục đế tức nơi vũ trụ
hiện tượng, do ‘nhân duyên sanh’, làm sao không sanh, không chết. Vậy cái
thế giới không còn sanh, không còn diệt để không còn đau khổ, chính là
cảnh giới ‘sống đời đời’, cảnh giới đó là cảnh giới Tánh Không, cảnh giới

38



‘phi  hiện  tượng’,  cảnh  giới  Thiên  Ðàng,  không  còn  ‘nhân  duyên  sanh’,
không còn bị buộc ràng bỡi không gian, thời gian. Nhưng còn trong vòng
hiện tượng, nói ra cảnh giới đó mấy ai tin, như Jésus đã bảo :  ‘người giàu
vào nước Thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lổ kim’. Phật nhìn ra mọi
đau khổ của thế gian, nguyên nhân là do lòng dục, do tham ái. Diệt tham ái
thì không còn đau khổ, hiểu giản dị như vậy, nhưng muốn thế phải nhìn ra,
phải sống với cái Tánh Không. Ðiều khó khăn là ở đấy.  Jésus nhìn ra tội lỗi
của thế gian do Tội Tổ Tông, do cạnh tranh tư hữu chiếm hữu mà gây tội lỗi,
do gây tội lỗi mà gây đau khổ. Diệt đau khổ, phải diệt Tội Tổ Tông, diệt tội
lỗi, phải diệt tư hữu, chiếm hữu. Lại cũng vô cùng khó khăn vì chính Tư
hũu, Chiếm hữu lại đưa dẫn về Tiến hóa để đến cảnh giới sống đời đời. Do
đó mà ta hiểu ra lời Phật :  ‘Phiền não là Bồ đề, Khổ đau là giải thoát’.
Không nên biến hai mệnh đề nầy thành từng đẵng thức mà nên hiểu : ‘Chính
do phiền não, trong phiền não mà ta ý thức được Bồ đề ; chính do đau khổ,
trong đau khổ mà ta tìm thấy giải thoát’. Có nghĩa  là ‘Phiền não dẫn đến
Bồ đế, đau khổ dẫn về giải thoát’., đấy là một tiến trình từ phiền não đến Bồ
đề, từ đau khổ đến giải thoát vì  ‘’Tất cả sự chướng ngại tức là cứu kính
giác’’(68).  Lời  nầy của Phật  không hạn định nơi  phạm trù cá  nhân mà
chung cho ca diên tiên sinh hoa cua nhân sinh. 
 Phật giáo, đúng với lời Ðức Thích Ca, theo người viết là một Tôn giáo hay
đúng hơn là một Lý Thuyết của những chuyển đổi (théorie des mutations)
có nghĩa chuyển đổi cảnh ngộ hay trạng thái nầy sang cảnh ngộ, trạng thái
khác tốt đẹp hơn. Chẳng hạn chuyển đổi cái ‘Ðói’ sang cái ‘No’ bằng cách
vận dụng sức mình đi tìm cái ‘ăn’ chứ lương thực có tự động đến với ta đâu.
Ðiều nầy có nghĩa là tự ta phải tìm cách thế nào để ‘không thời gian bên
trong ta’ tương ứng với ‘không  thời gian bên ngoài ta’ hoặc cải tiến ‘không
thời gian bên ngoài tương ứng với ‘không thời gian bên trong ta’, nói theo từ
ngữ nhà Phật là ‘đi tìm những thuận duyên mới để vượt thoát những nghịch
duyên đương thời’. Ta chuyển đổi ‘Phiền não sang bồ đề, đau khổ sang giải
thoát’ chứ không có nghĩa ‘phiền não là (hay ‘đồng nghĩa’) với bồ đề, đau
khổ đồng nghĩa với giải thoát’. Phật giáo là một tôn giáo ‘động’.  Không
phải diệt cái ‘Tự Ngã’ là được ‘Vô Ngã’ ngay mà là chuyển đổi cái ‘Tự
Ngã’ của ta thành Vô Ngã qua tiến trình Tự Ngã  (le Moi-moi) Tha
Ngã (le Moi-Toi)Hợp Ngã (le Moi-Nous) Ngã-Vô-Ngã (le Moi-non-
Moi). Cái ‘Bi, Trí, Dũng’ của Phật giáo nằm ở đấy, theo người viết.  

Nêu ra thắc mắc và ít nhiều giải đáp như trên, kể ra có thể chưa sáng tỏ. Hy
vọng những phần sau sẽ giúp minh chứng thêm. Lời Phật, lời Chúa từ mấy
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nghìn năm qua, có thành công trong việc giải thích cuộc sống thế gian
nhưng chưa mấy hiệu nghiệm trong việc giải quyết nhân sinh. Sỡ dĩ thế,
vì diễn tiến nhân sinh chưa hội đủ mọi điều kiện để nhân sinh nhìn ra được
cái Tánh Không nơi mình và sống với cái Tánh Không đó. Vì thế, Phật nói
đến rất nhiều vị Phật trong vị  lai và Chúa Jésus đã bảo với môn đồ : ‘’Vậy,
hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy  nhơn danh Ðức Chúa Cha, Ðức Con, và
Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi
điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi
luôn cho đến tận thế’’ (Ma : 28- 19, 20). ‘Tận thế’ không có nghĩa là vũ trụ
nầy tan biến và loài người bị diệt vong mà cả vũ trụ, cả mọi loài, trước tiên
là loài người giả từ cảnh giới hiện tượng để sang một cảnh sống khác, cảnh
sống vô sở trụ, cảnh sống chân như, cảnh sống đời đời.         
          
Chủ đề Phật giáo quá nhiều và diễn giảng không thể ngắn gọn được. Mọi
diễn giảng của người viết về các chủ đề Phật giáo khá dài dòng, trùng lặp
phần vì lối ‘Biện chứng Bát Nhã’ của Phật nhưng phần lớn do từ Kinh điển
và các luận giang cua các thưc gia với rừng từ ngữ răc rôi, kho hiểu. Co thể
noi, trước nay tât ca giới tu sĩ cao câp đên mây, ngay ca môn đồ đương thời
với Phật, với Chua, bao nhiêu nhà Thần học, nhà trí thưc uyên thâm, theo
người viêt, chỉ mới noi đên một phần nào đo vê Giáo lý cua hai Ngài chư
chưa nhìn ra cái ‘thông quan’ cua lời hai Ngài. Cai ‘thông quan’ đó là diên
tiên Tiên hóa cua nhân sinh theo dong đi cua Lẽ Đao (tưc Thánh Linh
hay Chương trình cua Thượng Đê). Cô găng và tham lam cua người viêt
mong đưa bạn đọc nhận ra  giáo lý cua Phật một cách nhât thông cùng nhận
ra Lẽ Ðạo và Lẽ Tiến Hóa qua lời Ngài.  Cái uyên thâm nơi lời Phật, theo
người viết, chính ở cái Lẽ Ðạo và diễn tiến Tiến hóa của nhân sinh và vạn
hữu mà Phật chưa thể nói ra minh thị.  (Xin xem Chương nói về chủ đề
‘Nghiệp’.). Không nhìn ra cái ‘thống quan’ đó nơi giáo lý của Ngài, ta rất
dễ bị rơi vào một số từ ngữ cùng một số lời của lớp người sau  -những nhà
chép kinh, soan kinh, luận kinh-  đã viết do suy luận từ lời Ngài theo ý mình
rồi gán cho Ngài.
          
Lẽ Đao, theo ngươi viết,  vưa là nguyên lý sinh thành (Thượng Đê, Chân
Như thể - người viêt gọi chung là Đạo Thể để khoi bị vướng măc vào từ  nào
cua hai Tôn giáo)-  vưa là dong vân hành cua nguyên lý đo tư sơ nguyên
đến chung cục. Dong vân hành đo là Chương trình cua Thương Đế, cua
Như Lai Thê, cua Đao Thê định ra dong diên biến sinh hoa cua van hưu,
trươc tiên là cua nhân sinh. Lịch sử sinh hoa cua chung loại người chung ta
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từ luc xuât hiện trên măt đât nầy cho đên nay và mãi vê sau, (cho dù co hình
thành nên Văn minh Không gian) qua bao dạng thưc quần cư, qua bao dạng
thưc xã hội từ  bầy người nguyên thuy đên thị tộc, bộ lạc rồi dân tộc, quôc
gia, phong kiên, dân chu, từ hái nhăt, săn băn qua kỹ nghệ, hậu kỹ nghệ, tư
động hoa,… ; tât ca đêu năm trong chương trình mà Thượng Đê hay Như
Lai thể hay Đạo Thể đã định ra cho cõi hiện tượng. qua từng kỷ nguyên sinh
hoa trong đau thương, tội lôi, nhưng kỷ nguyên sau, loài người tiên bộ, văn
minh hơn kỷ nguyên trước (kỷ nguyên canh tác tiên bộ hơn kỷ nguyên hái
nhăt, săn băn ; kỷ nguyên dân chu tiên bộ hơn kỷ nguyên phong kiên, độc
tài,…). Trên diên trình Tiên hoa theo Chương trình Thượng Đê hay Như Lai
Thể, Đạo Thể đã vạch, dạng Kinh tê thị trường hiện nay tât yêu sẽ tiên sang
một dạng Kinh tê tôt đẹp hơn và thể chê Dân Chu Tư do hiện nay cung theo
đo tiên sang một dạng thể chê khác tôt đẹp hơn (sư kêt hợp thành vùng,
thành khôi và khuynh hướng Toàn Cầu hoa co thể xem là báo biểu) chư
không hăn là thể chê cuôi cùng hoàn toàn tôt đẹp như lời nhà Chính trị học
Francis Fukuyama trong tác phâm ‘The End of History and The Last Man’
(69).           
          
Phật Thích Ca và Chua Jésus cùng noi lên Lẽ Đạo và dòng Tiên hoa đo. Cái
côt tuy nơi giáo lý hai Ngài là ở đo, khác nhau ở cách lập ngôn và diên giang
cùng cách thưc hiện (xin chưa noi nơi đây). Cam nhận như thê, người viêt,
đôi luc ngu ngơ nghĩ răng :  Biêt đâu, đưc Thích Ca chăng đã là ‘con Một’
cua Thượng Đê ở bên nầy địa cầu trước Jésus những gần 600 năm và Chua
Jésus chăng đã là kêt tinh cua a-tăng-kỳ-kiêp Phật tính cua Như Lai Thê  ̉để
đan sinh nơi cõi hồng trần , bên kia thê giới gần 600 năm sau [xin nhớ : ca
hai Phật giáo và Ki-Tô giáo cùng xuât phát tại châu Á, một ở phía Đông (Ân
Độ), một ở phía Tây (Do Thái)] 
Thiêt nghĩ nên nhìn, nên  hiểu lời Phật, lời  Chua trong toàn bộ giáo lý cua
hai Ngài để co cái nhìn thông quan hầu thây răng hai Ngài đê cập đên vận
hành tiên  hoa cua nhân sinh trong dòng dịch chuyển cua Lẽ Đạo từ Sơ
nguyên đên hồi Chung cục, từ đo, ta mới co thể nhận định ra.mọi  diên biên
cua tình hình thê giới. trước nay. Qua lời hai Ngài, ta thây rõ răng Đao có
trươc cuôc đơi nhưng chi đến sau cuôc đơi, và trong cuôc sông hàng ngày
cua chung ta, sau từng luc chung ta tao đươc niêm vui an lac (paix et joie)
nghia là đê lai đươc môt cai Đưc nào đó cho cuôc đơi. 
          
Người viêt  đọc Kinh điển Ki-Tô giáo và Phật giáo cô găng theo ca hai
cách : đọc theo lôi ‘tri thưc luân’ và lôi ‘theo hương dân cua Đưc Tin’, hai
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lôi dọc mà nhà triêt người Pháp Paul Ricoeur gọi là  ‘lecture savante’   và
‘lecture confessante’. Đồng thời cung theo hai lôi tư tưởng : ‘tư tưởng tìm
câu’ và ‘tư tưởng thê nghiêm’, theo M. Heidegger là ‘pensée calculante’ và
‘pensée méditante’. Người viêt phần nào đồng ý lời M.
Heidegger vê tính cách ‘thoai tàng – phơi mở’ (retrait – ouvert) cua Thượng
Đê, cua Như Lai Thể, cua Đạo Thể  qua câu : ‘’Tin ngương không bao giơ
bi huy hoai bơi luân lý, mà luôn luôn duy nhất bơi sự viêc Thương Đế tự rut
lui’’ (70).  Chính sư ‘tư rut lui’ cua Thượng Đê đã khiên cho cái Thánh
Linh, cái Tánh Không, cái Phật Tính nơi ta luôn luôn ‘thoái tàng, phơi mở’
để dân nhân sinh trên đường Tiên hoa. Sư việc nầy là do từ tính cách ‘song
sinh cua Thiên-Ac’ (xem chương Sáng Tạo ).

IV.- Ðức Thích Ca đã giác ngộ những gì ? – Chân lý mà Ngài rao giảng.
Qua những chủ đề chính yếu của Phật giáo được nói đến qua các Kinh điển,
người viết xin trình bày đại cương những điều mà Ðức Thích Ca đã giác
ngộ cùng cái Chân lý cứu cánh  mà Ngài rao giảng cho thế gian. Ðức Thích
Ca đã giác ngộ cả hai phần ‘hình nhi hạ’ và ‘hình nhi thượng’ về Sự Sống.
§.- Những ‘giác ngộ’ của Ðức Thích Ca về phần Hình Nhi Hạ tức cảnh
sống nơi 
vòng hiện tượng. Phật giáo chú ý vào điều duy nhất là giải thoát mọi khổ
đau của cuộc sống, cuộc đời. Ðấy là điều băn khoăn đầu tiên của Ngài lúc
còn là Thái tử Tất Ðạt Ða lúc ra các cửa thành đã chứng kiến kẻ đau, người
già, người bệnh và người đi tu. Ngài đã ưu tư, từ đó ra đi tìm Ðạo để tìm
cách diệt trừ căn cơ gây ra đau khổ. Mãi lúc thiền định nơi gốc Bồ Ðề, thốt
nhiên Ngài đã giác ngộ :

1) Giác ngộ thứ nhất : Sống là khổ, Ðời là bể khổ qua Khổ đế,Tập đế nói
về Ngũ khổ gồm : trước tiên là bốn cái khổ không thể tránh được :  Sanh,
Lão, Bệnh, Tử ; tiếp theo những cái khổ trong môi trường đồng loại :  Ái
Biệt ly khổ (khổ vì phải chia lìa những thứ mình yêu thích), Cầu bất đắc
khổ (khổ vì không có được những gì mình mong),  Ngũ Ấm xí thịnh khổ
(vì Ngũ Ấm quá thịnh mà khổ - Ngũ Ấm (skada) tức năm pháp cấu tạo nên
vật thể : Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Chính do ‘Ngũ Ấm xí thịnh’ mà ta
luôn bị trói buộc trong vòng ‘Thập nhi nhân duyên’ nên luôn luôn đau khổ.
Ðức Phật chỉ nêu một cách tổng quát chứ không thể nào kể hết mọi cái khổ
của cuộc sống, cuộc đời. Chẳng hạn Khổ vì không tìm được người yêu ; cái
Khổ của vợ chồng không sinh được con cái ; cái Khổ của người Cách mạng
không tìm được đồng chí, cái Khổ vì nghèo đói, nợ nần, cái khổ vì không
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điều kiện phát huy khả năng, tài nghệ mình ; cái Khổ vì không trọn nghĩa,
trọn tình cùng ông bà, cha mẹ, vợ con, bạn bè ; cái khổ vì chiến tranh, vì tai
nạn thiên nhiên,.. Cũng lắm trường hợp phải chịu khổ mà vui như cha mẹ
chịu nhọc nhằn, thiếu thốn lo sao cho con cái nên người ; người con hay
người bạn ở tù thay cho cha mẹ, anh em, bạn bè nhưng vui vì báo đáp được
hiếu thảo, nghĩa tình ; chấp nhận mọi khổ đau kể cả hy sinh mạng sống
mình nhưng can đảm vui vẻ vì nghĩa vụ cứu dân, cứu nước ; chấp nhận cái
khổ, cái chết để giữ vững cái chân lý mình nuôi dưỡng như trưòng hợp nhà
khoa học người Ý Giordano Bruno  chấp nhận lên giàn hỏa của Tòa án dị
giáo ; bao nhiêu tín đồ Công giáo vui chịu chết để giữ vững Ðức Tin,..Bao
người chấp nhận cái khổ bên ngoài (thân xác) để sống cái vui bên trong
(tinh thần) vì tình thương, vì nghĩa vụ như nhưng người tận tụy săn sóc
người cùi ; những kẻ buông bỏ cảnh sống giàu sang, lặn lội đến những vùng
hoang vu, hẻo lánh, đem ánh sáng văn minh đến bao người nghèo khổ nơi
đây hay tìm tòi, khám phá mọi bí mật của thiên nhiên, cống hiến cho đời
mọi tri thức cần thiết. ..Thực ra, trong cuộc sống, cuộc đời mọi buồn vui,
khổ sướng thay đổi cho nhau tùy lúc nhưng nhìn chung khổ nhiều, sướng ít,
buồn lắm, vui chẳng mấy hồi, nhất là bốn cái khổ chính ‘sinh, lão, bệnh, tử’
thì chẳng một ai tránh được vì đấy là qui luật của những thứ ‘hữu hình hữu
hoại’. Muốn thoát được cái qui luật đó thì phải sống nơi một cảnh giới khác,
cảnh giới không còn bị chi phối bởi cái Tất định qui luật, cảnh sống đời đời,
thoát hẳn cái qui luật ‘sinh trụ dị diệt’ nơi cõi thế gian.
2) Giác ngộ thứ hai :   Tính cách vô thường của vạn pháp  qua chủ đề
‘Nhân Duyên hòa hợp’ hay ‘Nhân Duyên sanh’. Do duyên hợp nên tất cả
đều là giả huyễn, huyễn cấu ngay cả tấm thân con người. Không có bất cứ
gì trường tồn, vĩnh cửu mà luôn luôn biến đổi vô thường theo qui luật ‘sinh,
trụ, dị, diệt’ tiếp diễn mãi trong cõi hiện hữu, không loại trừ bất cứ gì (xin
xem Chương nói  về  Duyên Khởi  luận).  Ðiều nầy phù hợp với  qui  luật
‘Nhân-Quả’ trong Khoa học. 
3) Giác ngộ thứ ba : Căn cơ đau khổ của cuộc sống, cuộc đời. Cuộc sống
của từng cá thể và cuộc đời tức cuộc sống chung trong môi trường đồng loại
luôn đau khổ do từ hai nguyên nhân chính : tính vô thường của vạn pháp
đã được nói sơ lược như trên. Cái Tự Ngã nơi mỗi người là cái Tôi cá nhân
cho rằng cái Tôi nơi mình là cái chắc thật (không nhìn ra cái vô thường,
huyễn cấu của nó) nên luôn bị dẫn dắt bởi vô minh, chỉ lo sao cho cái Tôi
đó được sung mãn, đầy đủ bằng mọi cách tạo nên thật nhiều của cải từ
những thiết yếu cho cái sống thân xác (ăn, uống, mặc, ở, đi lại,..) đến tạo lập
những thứ vốn không là của cải như quyền uy, danh vị, chức tước, tiếng
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tăm,….Luôn luôn lo cho cái Tôi của mình nên sinh ra tham ái từ việc tạo
lập của cải bằng chính sức mình tiến sang tranh đoạt, cướp bóc của cải kẻ
khác. Lòng dục tham ái nấy là động cơ chính yếu khiến con người luôn
tranh đấu bằng mọi cách, cuộc tranh đấu mưu sinh nơi xã hội càng lúc càng
gây cấn để tạo nên đau khổ tội lỗi cho mình và cho nhau. Do lòng dục đó,
con người luôn lẩn quẩn trong vòng tham, nộ, si, cái tam độc không buông
bỏ  cuộc sống con người. Cái tự ngã  nơi từng người dần dần qua cuộc sinh
hóa của nhân sinh, được nâng thành cái tự ngã của từng tập thể lớn nhỏ :
gia đình, dòng họ, hội đoàn, nghiệp đoàn, đảng phái, giáo hội, chủng tộc,
quốc gia, dân tộc. Chiến tranh, ly loạn, khổ não triền miên, do từ chỉ cốt lo
cho cái Tự ngã đó. 
4) Giác ngộ thứ tư: Biện pháp giải thoát đau khổ. Bài giảng đầu tiên của
Ðức Phật là  Tứ Diệu Ðế. Sau khi nói rõ  ‘Ðời là  bể khổ’ (khổ đế) và
nguyên nhân, căn cơ của khổ (tập đế), Ðức Phật nói đến con đường giải
thoát khổ  qua hai Diệu đế 3 và 4 là Diệt đế và Ðạo đế.
* Diệt đế là diệt hết phiền nảo, diệt hết môi nguyên nhân thống khổ để
không còn bị trói buộc trong vòng ‘Thập nhị nhân duyên’ tức 12 duyên
khởi  gồm : Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc hay Danh tướng, Lục nhập,
Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử, từ đó khỏi hẳn Sinh Tử, đắc chứng
Niết Bàn.
* Ðạo đế là con đường diệt khổ , đây là phương pháp tu chứng gọi là Bát
Chánh Ðạo gồm 1) Chánh tri kiến (nhận thức rõ về Tứ Diệu đế, tất cả đau
khổ do bám chặt vào cái Tự Ngã nên phát sinh tham ái, phát sinh Tam độc),
2) Chánh trí hay Chánh tư duy tức suy nghĩ không sai lầm về Tứ Diệu đế,
3) Chánh ngữ tức lời nói đúng đắn, không bịa đặt lời phù phiếm, vu cáo, 4)
Chánh nghiệp là tránh phạm các giới luật, 5)  Chánh mệnh  hay  Chánh
phương tiện  tức không sử dụng những phương tiện làm hại sự sống kẻ
khác, 6) Chánh tinh tiến tức phát triển các hành động thân, khẩu, ý để tạo
nghiệp tốt, loại bỏ những gì tạo nghiệp xấu, 7)  Chánh niệm tức luôn giữ
thân, khẩu, ý, tránh vọng niệm, vọng ngữ, vọng động để khỏi tạo nghiệp
xấu, 8)  Chánh định  tức tập trung tâm ý, lìa bỏ mọi huyễn cấu, đạt được
trạng thái hoàn toàn an nhiên, vắng lặng, niết bàn. 
* Cách thực hiện giải thoát trong đời sống hàng ngày. Ðể giải thoát mọi
phiền não, khổ đau, các tu sĩ cũng như mỗi người trong cuộc sống hàng
ngày cần thực hhiện những điều sau :
° Tuân thủ các giới cấm.  Trước tiên không phạm vào năm điều cấm kỵ
được gọi là Ngũ giới gồm sát sanh (bất sát sanh, không được giết người),
trộm cắp (bất thâu đạo), tà dâm (bất tà dâm hay bất phạm hạnh), vọng ngữ
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( bất vọng ngữ tức không nói dối, không đặt điều, vu cáo,thêu dệt những
điều độc ác), uống rượu (bất ẩm tửu). 
° Thực hiện Tứ Vô Lượng Tâm (hay Tứ Vô Ðẵng Tâm) gồm Từ (lòng
ban vui cho chúng sanh),  Bi  (lòng cứu khổ chúng sanh),  Hỷ  (lòng mừng
thấy chúng sanh khỏi khổ), Xả (buông bỏ, lìa bỏ mọi thứ, kể cả lìa cả Từ, Bi
và Hỷ để đạt được trạng thái tĩnh lặng, rỗng không).
° Thực hiện những điều lành, giải trừ tam độc : phóng sanh, bố thí (còn
gọi là pháp thí gồm ba cách : tài thí (bố thí bằng của cải cho người), pháp
thí (nói pháp để độ người làm những việc lợi ích cho chúng sanh trong hiện
tại và vị lai), cúng dường (còn gọi là cung dưỡng tức tự nguyện dâng hiến
mọi thứ cho Ba Ngôi Tam Bảo : Phật, Pháp, Tăng.

Về mặt thế tục, qua các điều được nói trên qua các luận giảng lâu nay từ
Kinh điển Phật giáo, Ðức Thích Ca, nhìn chung, chú trọng vào phương diện
Ðức lý cá nhân và xã hội, giáo dưỡng con người biết tu tâm, dưỡng tánh,
tránh điều dữ, làm điều lành để tạo nghiệp tốt cho mình, khỏi phải đọa lạc
vào những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, giúp cuộc sống cá nhân và
xã hội được hài hòa, an lạc. Cốt tủy của sự việc giải thoát đau khổ nơi cõi
tục đế nầy là phải đoạn diệt cái tự ngã, cái Ngã Tướng để khỏi phải tham ái,
sống với cái Tâm Không, với cái Tính Không nơi mình là tạo được Niết
Bàn cho mình, không còn bị trói buộc trong vòng Nhân Duyên sanh nữa. 
Tuy nhiên, trong môi trường đồng loại, làm sao có thể từ bỏ cái Tự Ngã
để diệt trừ được tham ái hầu không tạo khổ cho mình và cho xã hội ?
Trong cuộc sống thường ngày nơi vòng hiện tượng, con người giao tiếp với
nhau qua cái Tự Ngã tức cái Tôi riêng của mình. Cái ‘thân xác’ mỗi người
là cái Tôi riêng của người đó. Tôi ăn là tôi ăn cho tôi, không ai ăn mà tôi
được no ; không người nào uống thuốc mà tôi khỏi được bệnh. Trong cõi
hiện hữu, ta nhận biết được một vật thể, một pháp nào đó qua Danh và Sắc
(nom et forme) mà con người dùng chỉ định pháp đó.  Danh và Sắc mặc
nhiên nói lên cái Tự Ngã của pháp đó. Lìa bỏ cái Tự Ngã là đánh mất cái
được gọi là ‘tự do cá nhân’, cái quyền tự nhiên của con người. Cái Tôi
riêng, cái Tự Ngã buộc mỗi người phải lo cho nó, phải bảo vệ và phát triển
nó để cuộc sống được phát triển, từ đó phát sinh tham ái. Tham ái tạo đau
khổ nhưng, trớ trêu thay, nếu không tham ái thì làm sao có tranh đấu
mưu sinh và có tiến bộ xã hội ? Các bản Tuyên ngôn về nhân quyền bảo ta
phải tôn trọng tự do và phẩm giá con người mà tự do và phẩm giá không
thuộc riêng của từng người sao ? Dù vị tha đến mấy, dù phải sống cho
người chứ không chỉ sống riêng cho mình nhưng trước tiên phải có cái Tôi
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đã chứ ? Chủ nghĩa Marx lấy cái Tôi xã hội áp đặt lên cái ‘Tôi cá nhân’ lúc
thực hiện đã trở nên tàn ác, phi nhân ra sao ! Một Ðại tá cộng sản –nhà văn
Phan Khâm- suốt đời phục vụ cho Ðảng, đến cuối đời đã đau đớn phải viết
‘Ði tìm cái Tôi đã mất’.  Trong môi trường đồng loại nơi cõi hiện tượng,
không thể nào không sống với cái Tự ngã, cái tôi cá nhân của mình. Nhà
Khoa học đã dùng cái Tự Ngã của mình để nghiên cứu, tìm tòi, phát minh
với ý hướng tốt đẹp là mọi thành quả của mình sẽ phục vụ mọi cái ‘tôi’
trong xã hội tức cuộc sống chung của mọi người. Người tu sĩ không phải
trước tiên đi tìm giải thoát cho cái Tự Ngã của mình sao, sau đó mới có thể
giải thoát chung cho cuộc đời ? Trong vòng hiện hữu, không ai không sống
với cái Tự Ngã của mình. Xã hội được hình thành để mưu cầu sự đoàn kết,
hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhưng lại kích thích cạnh tranh, chiếm hữu lẫn
nhau (coopérer pour rivaliser), từ đó cái Tự Ngã riêng mỗi người kết tập với
cái Tự Ngã của bao kẻ khác, để qua đó hình thành cái ‘Tự Ngã mang tính
tập thể’ (đoàn thể, đảng phái, quốc gia, dân tộc,..) liên miên đấu tranh gây
khổ cho nhau nhưng cũng do từ đó mà đưa xã hội văn minh, tiến bộ để cả
chủng loại tiến hóa lên từng trạng thái cao hơn. Cho dù vạn pháp là vô
thường nhưng trong cõi hiện tượng, mọi tương quan giữa người và người,
tất cả đều phải thông qua cái Tự Ngã của mỗi người. Do đó cần để ý rằng
trong suốt quá trình hiện hữu, pháp nào cũng vô thường nhưng ở từng thời
điểm hiện hữu ở đây và bây  giờ, mỗi pháp tự hiện bày, tự xuất hiện với
mình và với bên ngoài cũng như được bên ngoài nhận biết qua cái Tự Ngã
của pháp đó. Ðức Phật bảo phải đoạn diệt Tự Ngã để khỏi rơi vào tham ái,
có thế ta mới giải thoát được đau khổ, đúng quá nhưng nhất thống được lời
Ngài, ta thấy rằng Ngài không phũ nhận cái Tự Ngã mà phải chuyển đổi
cái Tự Ngã sang ‘Ngã-Vô-Ngã’, phải chuyển đổi cái Hữu Ngã sang cái
Vô Ngã. Chủ đề Nhân Duyên Sanh nói lên điều đó. Qua chủ đề nầy, ta thấy
giáo lý của Ngài trước tiên là lý thuyết của những chuyển đổi (théorie des
changements,  des  mutations).  Vì  thế,  lúc  có  người  hỏi  ‘Có  Ngã  hay
không ?’, Ngài đã im lặng (xem Chương ‘Phật giáo và Khoa học’). 

Một số tu sĩ và trí thức Phật giáo thường viện dẫn lời của bao nhà thông thái
như Albert Einstein, Bertrand Russell,..rồi cho rằng Phật giáo là tôn giáo
hoằngviễn nhất và là tôn giáo toàn cầu của nhân loại vừa thích hợp với diễn
tiến nhân sinh vừa phù hợp với khoa học. Theo người viết, các nhà khoa
học, các nhà thông thái trên ngưỡng mộ Phật giáo vì những lý do sau đây : 
a) Phật giáo là tôn giáo tự do. Phật giáo quan niệm con người là một chủ
thể tự do, tự mình trách nhiệm về mọi hành động thân, khẩu, ý để tự giải
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thoát đau khổ cho mình. Theo hay không theo một tôn giáo hay khuynh
hướng nào là do tự thân con người xét xem, chọn lựa chứ không do áp đặt
của một ai  ngay cả cha mẹ hay một hệ thống pháp chế nào. Mỗi người tự
thắp đuốc soi sáng mình, ngay cả không tin hẳn vào kinh sách, vào thầy
dạy, vào tập quán lưu truyền mà chỉ tin vào chính trí tuệ, vào kinh nghiệm
đã từng trải  để suy xét đúng, hành động đúng, làm những gì có lợi cho
mình, cho tha nhân. Một tu sĩ tự chứng về thành quả tu chứng của mình, tự
thấy mình đạt được quả vị nào đó (Thanh văn, A-La-Hán,..) hoặc được phật
tử phong tặng quả vị (Ðại Ðức, Thượng Tọa, Hòa Thượng) chứ không do
ban cấp của một cấp trên nào rồi cũng do quần chúng phật tử lên án, truất
phế do thấy không đúng chánh pháp. Ngay cả lúc thành lập Giáo Hội tại
mỗi quốc gia hay trên quốc tế ‘Hội Phật giáo quốc tế’ (71), mọi giao tiếp
hoàn toàn về mặt tôn giáo giữa các Giáo hội, giữa các Chùa với nhau chứ
không do một quy chế pháp lý về mặt hành chánh bắt phải tuân theo. Ngay
cả vấn đề ‘quá khứ, hiện tại, vị lai’của cuộc sống mỗi người cũng do từ ý
chí tự do của mình, do từ ‘nghiệp lực’ tức từ mọi hành động của mình gây
ra để phải đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay thăng hoa lên
những cảnh giới cao hơn  (a-tu-la, trời) chứ không do một quyền lực siêu
nhiên nào định đoạt, không do một định mệnh nào an bài.
b) Phật giáo thiên về Lý, phù hợp với luận lý khoa học. Qui luật ‘Nhân
Duyên sanh’ và tính cách vô thường của vạn pháp phù hợp với nguyên lý
‘Nhân-Quả’ của Khoa học trong việc nghiên cứu diễn tiến của thực tại, của
mọi hiện tượng về tất cả mọi mặt (thiên nhiên, con người, xã hội, chính trị,
tâm lý, sinh lý,..). Cứu cánh của Phật giáo là đạt được cái Biết toàn bích, cái
biết  Bát nhã, cái viên Giác tính, điều mà Khoa học luôn đi tìm một Lý
thuyết toàn triệt kết hợp cả bốn lực đang chi phối vũ trụ hiện tượng hầu tiến
đến cứu cánh của khoa học là ‘cung cấp một lý thuyết duy nhất giải thích
được toàn bộ vũ trụ’ (72). Tông phái Duy Thức nói rõ vai trò của cái Biết
theo luận lý của lý trí qua mệnh đề ‘Vạn pháp duy Thức biến’. (Tuy nhiên
cần để ý cái Biết theo luận lý Khoa học, qua mệnh đề trên của Duy Thức
Tông không hẳn đúng với giáo lý của Ðức Thích Ca – xem phần ‘Tổng
quan về Phật giáo và Ki-Tô giáo).
c) Phật giáo là Tôn giáo của hòa bình. Không hề tranh chấp với bất kỳ tôn
giáo nào khác, ngay cả các hệ phái Phật giáo tuy cách tu chứng có khác
nhau nhưng không hề công kích, đả kích nhau. Phật giáo chủ trương Từ Bi,
không dùng bạo lực,  không chủ trương thánh chiến,  không áp đặt  giáo
quyền lên thế quyền nên hầu như không có tranh chấp nào giữa một bên là
Quốc gia, Chính phủ với một bên là Giáo hội Phật giáo. Do đó, ta thấy Phật
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giáo chú trọng việc phát huy Ðạo Tâm hơn là chú ý đến những vấn đề thực
tiễn của cuộc sống, cuộc đời (tai nạn thiên nhiên, bịnh tật, đói kém, ly loạn,
chiến tranh,…) vì, theo Phật giáo, tất cả những vấn đề đó sẽ không còn nữa
khi con ngươi và loài người do cái Ðạo Tâm sẽ thoát vượt được cảnh giới
sống trong vòng hiện tượng.
d) Phật giáo không nhìn nhận có một Siêu việt thể, một Thượng Ðế, một
đấng Tạo hóa đã tạo nên thế giới hiện tượng nầy. Sự tin tưởng váo một
đấn Thượng Ðế sáng tạo chỉ là Ðức Tin thuần túy chứ không có cơ sở khoa
học vững chắc. Sự việc làm tu sĩ là do tự mình chứ không do được ban cấp,
do kêu gọi của ‘ơn trên’. Sự giải thoát cũng như mọi phước lộc đến với
mình hoàn toàn do công phu tu chứng của mình chứ không do một ơn thiên
triệu nào.
e) Phương pháp Thiền Ðịnh. Thêm nữa, các nhà thông thái đó nhận thấy
phương pháp thiền định là phương pháp tốt nhất để tâm hồn được an lạc
trước bao bấn loạn của cuộc sống do ví đuổi cơ năng. Do Thiền định mà
quán chiếu được chân lý, được Tự Tánh mình và mọi thứ, từ đó đạt được cái
Biết Bát nhã, đạt được trạng thái Niết Bàn.

Những nhà thông thái đó, theo người viết, đã nói theo những cảm nhận với
cái nhìn chung chung về tôn giáo chứ chưa thực sự đọc Kinh điển và hiểu
đạo Phật ra sao. Hơn nữa, họ không để ý rằng tuy có một đôi điểm tương
đồng với Khoa học nhưng không để ý Phật giáo phũ nhận luận lý khoa học
vì Khoa học luôn ‘chấp’ vào cái Tướng và cái Dụng của sự vật chứ không
để ý rằng Ðức Thích Ca luôn chủ trương ‘phá chấp’ qua giáo lý đoạn diệt
Vật chướng và Lý chướng. 

Những ‘giác ngộ’ của Ngài về phần Hình nhi hạ được nói sơ lược như trên
quá đúng khi ta hiểu rằng ‘đoạn diệt Tự Ngã, đoạn diệt Tham ái là một lộ
trình chuyển đổi từ Tự Ngã sang Vô-Ngã, bằng công phu tu chứng của
mình, nhìn ra được cái Tự Tánh, cái Chân diện mục, cái Bản lai Vô ngã nơi
mình và nơi mọi sự vật vì, như đã nói trong một số trang trước, mỗi vật thể,
hiện thể hoạt động là để ‘tự thực hiện chính mình’, tự xuất tính, tự lộ liễu
chân tính nơi mình trên đường hướng về hội nhập với Ðạo Thể.      

Theo người viết, những điều được gọi là những giác ngộ của Ðức Phật được
nói trên chỉ xuất hiện nơi Ngài lúc Ngài đắc đạo tức lúc Ngài trực nhận
được cái Chân lý tối thượng đã điều hướng và chi phối Sự Sống của nhân
sinh và vạn hữu. Từ cái Chân lý đó Ngài mới nhận chân ra thực chất cuộc
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sống thế gian rồi giải thích và đưa ra con đường cùng biện pháp giải thoát
nhân sinh thoát vòng đau khổ. Ðức Phật, từ ngày còn là Thái tử Tất Ðạt Ða
đã chứng kiến những cái khổ lúc ra các cửa thành, nhưng khác với mọi
người, Ngài đã băn khoăn với câu hỏi ‘tại sao sống là khổ ?’. Từ đó Ngài đã
ra đi tìm Ðạo để mong giải đáp được mối tư lự trên. Suốt mười năm trời,
Ngài luôn tư lự về căn cơ của đau khổ, cho đến ngày đạt được Ðạo nơi cội
Bồ Ðề. Ðức Phật là nhà tư tưởng, hiểu theo M.Heidegger ‘’Tư tưởng là tự
giới hạn trong một ý tưởng duy nhất mà ngày kia sẽ như một vì sao sáng rỡ
trên vòm trời vũ trụ’’.  

§.- Giác ngộ của Ðức Phật về phần Hình nhi thượng     :   Chân lý cứu cánh 
mà Ngài rao giảng. Ðây là phần cao thâm nhất trong giáo lý của Ðức Thích 
Ca. Các đệ tử đương thời với Ngài , các tu sĩ cao cấp cùng bao trí thức Phật 
giáo hầu như chưa đề cập đến một cách rốt ráo. Giáo lý của Ngài nói đến 
điều nầy qua hai chủ đề sau : 

1.- Nguồn gốc Sự Sống và khởi nguyên tạo dựng vũ trụ. 
Nguồn gốc Sự Sống cùng nguồn gốc vũ trụ đến nay vẫn còn là  một bí ẩn
ngay cả đối với Khoa học. Nhưng, với nhà khoa học, có thể nói rằng ‘’cái
Cội Nguồn đó không phải không tương hợp với những qui luật của tự nhiên
được biết trước nay và Nó không cần đến một can thiệp nào của thần linh’’
(73). Nhiều trí thức Phật giáo cho rằng ‘vũ trụ tự có’ , không do ai sinh ra
cũng không do ai diệt đi mà do tính cách duyên sinh mà thành, nói cách
khác ‘’Không có ông Trời sinh ra vạn vật rồi hủy diệt vạn vật theo ý muốn.
Vũ trụ có mặt mãi mãi, không có bắt đầu và tận cùng nhưng chuyển biến
không ngừng làm các hiện tượng đổi thay, sinh diệt’’(74).  Nhưng qua lời
Phật, qua Kinh điển cùng bao nhiêu luận giảng, ta gặp những từ Không (hay
Không tính : sũnya, sũnyatâ), Chân Không, Tánh Không , Chân Như Thể,
Như Lai Tạng  (tathãgata) còn gọi là  Phật tính, Phật tâm  (bouddhéité).
Những từ đó nói lên gì ? Người viết nghĩ rằng những từ đó chỉ cái nguyên
nhân sơ khởi, cái uyên nguyên sinh thành Sự Sống và vũ trụ hiện tượng để
thể hiện Sự Sống đó nơi thế gian. Kinh điển Phật giáo luôn bảo ‘’Nhất tức
nhất  thiết,  Nhất  thiết  tức  nhất’’,  điều  nầy  phù  hợp  với  Ðạo  học  Ðông
phương , quan niệm ‘Vạn hữu bản lai đồng’ và ‘Tất cả khởi đi từ Một để trở
về trong Một’. Cái Một đó, Phật giáo gọi là Chân Không, là Bản lai vô ngã,
là ‘Thể tính Chân như’. Trên mặt triết lý, cái Chân Không đó là một ‘khái
niệm tiên  thiên’  (concept  a  priori) ,  một  nguyên lý  tối  thượng,  sơ  khởi
(principe premier, originel)  vô cùng trừu tượng , có nghĩa là ‘trống không’,
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không thể hình dung ra sao, không  đến từ đâu cũng không đi về đâu. Nó tự
hữu, tự nó có, tự có cho nó, nó là thế, là vậy (như nhiên, như lai, như thị).
Nó tự hiện hữu trong không gian vô sở tại, trong thời gian vô sở trụ nên dù
bằng luận lý cách nào cũng không thể biết rõ Nó là cái gì, cái gì sinh ra Nó,
do đâu Nó được sinh ra và sinh ra bằng cách nào. Ta chỉ gán cho Nó một cái
tên là Chân Không, là Bản Lai Vô Ngã  theo lý trí luận lý chứ thật ra không
thể định danh, định tính, định hình Nó được vì Nó vốn ‘vô tự tính’, vốn ‘phi
sắc tướng’. Một số người Phật giáo không công nhận một nguyên nhân đầu
tiên nào tạo ra vũ trụ hiện tượng, như thế mặc nhiên phũ nhận quan điểm
‘Chân Như duyên khởi’ của lời Phật. Trong cõi hiện tượng, mọi vật, mọi sự
đều do một nguyên nhân nào đó tạo nên nhưng sự việc tạo nên vũ trụ hiện
tượng lại không do một nguyên nhân nào cả hay do một ‘nguyên nhân phi
nguyên nhân’ (acausal), nhưng theo quan điểm ‘Chân Như duyên khởi’  thì
chính cái Chân Như, cái Chân Không  đã  tự tác động mình để từ Tự Hữu
chuyển sang Hiện Hữu làm phát sinh Sự Sống và vũ trụ hiện tượng. Sự việc
nầy có nghĩa Chân Không tự tác động chính mình, một ‘hành động tự động
tuyệt đối’ (auto activité absolue, theo triết gia E.Kant) để ‘đối tượng hóa
mình’,  ‘tự vật chất hóa mình’ để ý thức về mình qua dòng sinh hóa của
muôn vật nơi thế gian. Cái nguyên nhân để Chân Không tự đối tượng hóa
mình đó được M. Heidegger gọi là  do  ‘nguyên nhân tính của nguyên
nhân’ (la causalité  de la cause) hay  ‘thể tính nguyên nhân của nguyên
nhân’ (l’être cause de la cause), tức ‘cái nguyên nhân của chính nguyên
nhân’,  cái ‘yếu tính của nguyên nhân’.  Khoa Vật lý Lượng tử ngày nay
công nhận tất cả mọi thứ ‘hữu’ nơi thế gian đều phát sinh từ cái  Không
được gọi là ‘cái Không Lượng tử’ (le Vide quantique). Nhưng không hay
chưa biết cái nguyên nhân nào đã làm phát sinh cái ‘Chân không lượng tử’
đó. 

2.- Diễn tiến sinh hóa của Sự Sống thế gian dẫn vạn hữu về với Chân
Không.
Tại sao cái Chân Không lại có thể tạo nên mọi thứ ‘hữu’ nơi thế gian ? Ðiều
nầy đã được nói ở trên. Theo khoa Vật lý  lượng tử thì cái Chân  Không đó
đã mang chứa nơi mình một ít năng lượng  đuợc gọi là  ‘năng lượng của
Chân không’ (énergie du Vide) rất bé, theo đó, người viét nghĩ rằng ‘năng
lượnng chân không’ đó là cái Duyên đã ‘duyên hợp’ với Chân không để sinh
thành vạn hữu theo quan điểm ‘Chân Như duyên khởi’ của lời Phật. Do đó,
các nhà khoa học cho rằng ‘’Vũ trụ được hình thành do ân huệ của một xao
động lượng tử phát sinh từ một cái Không vô cùng bé’’(75). Cũng theo lời
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Phật, qua nhóm từ ‘Chân Không-Diệu Hữu’ thì chính cái Chân Không đã
tạo nên ‘Diệu hữu’ (người viết hiểu Diệu Hữu là hằng hà sa số cái Hữu, chứ
không hiểu’Diệu hữu’ là tính từ bổ nghĩa cho Chân Không và được hiểu là
‘màu nhiệm theo Sư Nhất Hạnh và các nhà Phật học khác). Chân không đã
tự tác động chính mình để  sinh thành cõi Sắc giới tức vũ trụ hiện tượng với
vô vàn thứ ‘hữu’ khác nhau (Diệu hữu) bao gồm Không gian và Thời gian.
Khi tạo ra cõi Sắc giới, Chân Không vẫn tồn tại Tự hữu và Hằng hữu
(trong Không gian vô sở tại và Thời gian vô sở trụ) và dịch chuyển về
Tương lai  nhưng đã lưu lại nơi mỗi thứ hữu một phần tính thể mình
được gọi là Tánh Không, Tâm Không hay Phật Tính, Phật Tâm (thường
gọi ngắn gọn là cái Tâm). Phần tính thể của Chân Không cư lưu nơi mỗi
vật thể, hiện thề được gọi là cái Pháp tánh, Tự tánh của vật thể, hiện thể để
vật thể tự ‘trình xuất mình’, tự ‘lộ liễu’ cái chân tính của mình để hoàn thành
mình tức để viên dung bản chất hay cái Tự Tánh của mình trong không gian
thời gian nơi môi trường cõi Sắc giới trên diễn trình hướng về Chân Không
(Ðạo Thể). Ðấy là phần  ‘Sống Tâm Linh’ nơi mỗi sự vật được hiện thực
hóa mình (trở thành thực tại (réalité, réel) nơi môi trường sinh sống nơi thế
gian) qua hai cái Sống Thân xác và tri thức để qua hai cái Sống nầy mà tự
biến đổi mình phù hợp với trường tương tác của vạn pháp theo qui luật
‘nhân duyên hòa hợp’ như Tông phái Duy Thức đã nói :  ‘Nhất thiết duy
Tâm tạo, Vạn pháp duy Thức biến’. Hai phần sống Thân xác và Tri thức
(Sắc và Danh : forme et nom) tạo nên cái Tự Ngã, cái cá tính của Vật thể.
Và phần sống Tâm linh (cái Tánh Không, cái Phật tính, Phật tâm) đã ẩn mật
tác động (một tác động kỳ diệu, nhiệm mật không thể nhận thức được bằng
giác quan và tri thức luận) vào hai cái sống thân xác và tri thức  để đưa Vật
thể rời bỏ cái Tự Ngã chuyển sang Vô Ngã, cuối cùng hội nhập vào cái Thể
Tính Chân Như ban đầu. Nói dễ hiểu, theo tiếng Việt là ‘từ Không vào Có
để trở về lại với Không’. Ðức Phật đã nói ‘Bờ bên nầy’ và ‘Bờ bên kia’ .
Bờ bên nầy là cõi Tục đế (cõi hiện hữu), Bờ bên kia là cõi Chân đế tức cõi
‘Không trong Không’. 
Tóm lại, theo lời Phật, tất cả các pháp nơi vũ trụ hiện tượng đều phát sinh từ
Chân Không, sau quá trình diễn biến sinh hóa nơi thế gian  sẽ trở về hội
nhập vào Chân Không.  Diễn trình từ Tự ngã sang Vô ngã chính là diễn
trình đó do tác động của Chân Không (phần sống Tâm linh) nơi mỗi vật
thể, hiện thể. Ðấy là lộ trình từ Bờ Bên nầy sang Bờ Bên kia, người viết
xem là Chương trình của Chân Không, của Thể Tính Chân Như đã định ra
dòng Tiến hóa của mọi vật  thể,  hiện thế nơi cõi thế gian  (xem Chương
‘Thượng Ðế-Sáng tạo’ và Chương ‘Không-Sắc’). Diễn trình tiến hóa đó gồm
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ba giai đoạn :  từ Không  trong Không vào Không trong Có rồi trở về lại
với Không trong Không.  Theo lời Phật,  Không trong Không là Vô Dư
Niết Bàn, Không trong Có là Hữu Dư Niết Bàn. Vô Dư Niết Bàn là trạng
thái ‘không trong không’ tức cái Cội Nguồn, cái uyên nguyên (cái Chân
Không) đã tự tác động mình để sinh thành vạn hữu rồi cư lưu một phần tính
thể mình (cái Tánh không) nơi mỗi pháp. Hữu Dư Niết Bàn là trạng thái của
Chân Không ,  cái  Thể tánh của Chân Như nơi cõi hiện tượng với Tánh
Không là một pháp vô vi nơi mỗi vật thể, hiện thể. Hữu Dư Niết Bàn chính
là trạng thái sống của ta với cái Tánh Không nơi ta trong cõi hiện tượng.
Mỗi ng  ư  ời chúng ta đã mang chứa cái Tánh Không n  ơi ta   tức đã có cái
Niết Bàn Hữu D  ư nhưng ta không sống với nó, không phát huy nó mà chỉ
sống với cái Tướng (phần sắc pháp tức cấu trúc thân xác) và phần Dụng
(phần trí năng) nên luôn tuân phục những đòi hỏi của Tự Ngã, luôn bị lôi
cuốn trong vòng huyễn hóa vô thường của thế tục để phát sinh tham ái tạo
đau khổ cho mình và cho cuộc đời. Sống với cái Tánh Không nơi mình là ta
đã xa lìa cái Tự Ngã và tạo được cái Niết Bàn Hữu Dư cho ta, như thế ta
không còn đau khổ, cũng không gây đau khổ cho cuộc đời. Người tu sĩ đạt
được quả vị Bồ Tát đã xa lìa cái Tự Ngã nơi mình, dù còn đồng sự với cõi
thế gian là đã sống cái Hữu Dư Niết Bàn nhưng chưa là Phật vì chưa đạt
được cái Vô Dư Niết Bàn. Thường các vị Bồ Tát vì còn phải độ thế gian nên
chưa chịu vào Vô Dư Niết Bàn, do đó mà ‘’còn một chúng sinh đau khổ thì
Bồ Tát không vào cõi Phật’’. Ðức Thích Ca lúc đắc đạo nơi cội Bồ Ðề là đã
vào Vô Dư Niết Bàn nhưng Ngài đã trở lại thế gian để độ thế gian nên Ngài
tạm rời bỏ Vô Dư Niết Bàn để trở lại với Hữu Dư Niết Bàn, sống cùng thế
gian để cứu độ chúng sinh.
Tóm lại,  cái Chân lý cứu cánh mà Ðức Phật rao giảng đề cập  đến cái
nguyên lý sinh thành vạn hữu (Chân Không, Thể Tính Chân Như, Bản Lai
Vô Ngã, người viết gọi là Ðạo Thể) cùng con đường vận hành của Nguyên
lý đó nơi thế gian  (diễn trình ‘hiện tượng hóa’ của Nguyên lý từ Tự hữu
sang Hiện hữu, người viết gọi là cái Tất định qui luật)  mà vạn hữu mặc
nhiên phải tuân theo để giải thoát mình và chung chủng loại khỏi vòng
sinh tử luân hồi hầu được sống  đời đời nơi Bờ Bên kia. 

Hiểu như thế, giáo lý của Ðức Thích Ca mặc nhiên đề cập đến cả hai thuyết
‘Sáng Tạo’ (hay Tạo Dựng qua các chủ đề ‘Sắc-Không, Chân không-Diệu
hữu, Thể-Tướng-Dụng) và thuyết Tiến Hóa (qua các chủ đề ‘Nhân Duyên
sanh, Bờ bên kia, Vô dư Niết bàn, Hữu dư Niết bàn,.). Hai lý thuyết ‘Sáng
tạo’ và Tiến hóa’ luôn là đề tài tranh cãi giữa lớp người Vô thần cùng với
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các nhà Khoa học với Tôn giáo đưa đến quan niệm Tôn giáo và Khoa học là
hai địa hạt, hai lãnh vực riêng biệt,  không liên quan nhau. Người viết nghĩ
nên hiểu lời Ðức Phật bao gồm cả hai thuyết trên, nếu không ta sẽ giới hạn
giáo lý của Ngài riêng về mặt Ðức lý cá nhân thôi. 
Lão Tử, theo người viết, cũng cùng quan điểm như Ðức Phật khi bảo ‘Hữu
sinh ư Vô’ (cái Vô là cái Chân Không, cái Hữu là vạn hữu nơi thế gian) rồi
‘Hữu Vô tương sinh’ (cái Hữu và cái Vô’ tác động với nhau để sinh sinh,
hóa hóa mãi, rốt cuộc dẫn về Huyền Ðồng (Hữu và Vô hòa nhập vào nhau,
trở thành Một tức cái Không trong Không nơi Phật giáo).
Ki-Tô giáo cũng cùng quan điểm nầy, theo người viết nghĩ. Thượng Ðế hay
Ðức Chúa Trời (xin hiểu là cái Chân Không, cái Bản Lai Vô Ngã, cái Vô) đã
tự tác động mình làm phát sinh Sự Sống và vạn hữu rồi gởi một phần tính
thể của mình nơi mỗi vật thể, hiện thể, được gọi là Thánh Linh hay Linh hồn
tác động vào phần thân xác và trí năng từng vật thể, cuối cùng đưa tất cả hội
nhập với Thượng Ðế để được sống đời đời nơi nước Thiên Ðàng (xin xem
Chương:’Thượng Ðế - Sáng Tạo).

Những ai cho rằng Phật giáo là tôn giáo vô thần và không công nhận một
khởi nguyên (nguyên nhân đầu tiên) tạo dựng nên mọi thứ hữu nơi thế gian,
xin nghĩ lại và chỉ giáo cho người viết.
 __________
Chú Thích :
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lịch 2542 – 1998. 
3) Thích Thanh Kiểm : ‘Lược sử Phật giiáo Ấn Ðộ’, nxb Phú Lâu Na, tái bản tại Hoa Kỳ Phật 
lịch 2535 – 1991, trang 133)..
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8)  Kinh Kim Cang giảng lục, Thích Huệ Hưng dịch, nxb Phật Học Viện Quốc tế, Phật lịch
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